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LỜI NÓI ĐẦU 
 

1. Mục đích 

 

Tại Việt Nam ngày nay, phát triển DNNVV đang là vấn đề thu hút được nhiều quan tâm của 

chính quyền các cấp và nhiều cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV. Trên thực tế, các chương trình hỗ 

trợ DNNVV tại Việt Nam đã được ban hành và triển khai tương đối đầy đủ, tuy nhiên nội dung 

hỗ trợ đôi khi có sự trùng lặp và  phân tán trong việc quản lý thực hiện chương trình. Đồng thời, 

hiệu quả của các chương trình hỗ trợ DNNVV hiện chưa được đánh giá đầy đủ. Nguyên nhân 

một phần do các cán bộ làm công tác hỗ trợ DNNVV ở cấp Trung ương và địa phương nhiều khi 

không được cung cấp thông tin đầy đủ về các chương trình hỗ trợ đang triển khai, và do đó, 

DNNVV cũng khó nắm bắt và tiếp cận được các chương trình hỗ trợ. 

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Tăng cường chức năng công về trợ giúp doanh 

nghiệp nhỏ và vừa” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp 

phát hành “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV”. 

 Mục đích của “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV” là giúp các cơ quan hỗ trợ  

DNNVV và các doanh nghiệp có được thông tin đầy đủ về các chương trình hỗ trợ DNNVV đang 

được chính phủ thực hiện, từ đó doanh nghiệp có thể tham gia các chương trình phù hợp nhằm hỗ 

trợ phát triển việc kinh doanh. 

 

2. Nội dung 

Trong Sách hướng dẫn, thông tin cần thiết của hầu hết các chương trình hỗ trợ DNNVV đang 

được các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện được trình bày với một định dạng chung trên một 

mặt giấy, giúp người sử dụng có thể nắm bắt được thông tin một cách nhanh và hiệu quả nhất. 

Danh sách liên lạc cụ thể bao gồm số điện thoại và địa chỉ đã được tổng hợp ở phần cuối của 

cuốn sách này. Bên cạnh đó, các chương trình được phân loại thành 3 nhóm: 1) Quản lý và 

Thông tin, 2) Phát triển công nghệ, 3) Thuế và Tài chính. Trong trường hợp người sử dụng biết 

được loại thông tin nào cần thiết cho việc kinh doanh của mình, hãy trực tiếp mở đến các trang 

thuộc từng nhóm nói trên. 

 

3. Định nghĩa về DNNVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DNNVV được xác định theo quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

Quy mô  

Khu vực 

Siêu nhỏ Nhỏ Vừa 

Số LĐ Tổng nguồn vốn Số LĐ Tổng nguồn vốn Số LĐ 

I. Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản 

<10 LĐ 20 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 LĐ 

đến 200 LĐ 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 100 tỷ 

đồng 

từ trên 200 LĐ 

đến 300 LĐ 

II. Công nghiệp và xây 

dựng 

<10 LĐ 20 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 LĐ 

đến 200 LĐ 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 100 tỷ 

đồng 

từ trên 200 LĐ 

đến 300 LĐ 

III. Thương mại và dịch vụ <10 LĐ 10 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 LĐ 

đến 50 LĐ 

từ trên 10 tỷ 

đồng đến 50 tỷ 

đồng 

từ trên 50 LĐ 

đến 100 LĐ 

 



5 

 

 

4. Đối tượng sử dụng của Sách hướng dẫn 

- Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương liên quan đến công tác hỗ trợ 

DNNVV; 

- Các tổ chức hỗ trợ DNNVV (bao gồm cả các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp); 

- Các tổ chức quốc tế; 

- Các DNNVV. 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 

CN Công nghệ 

CT Công Thương 

DN Doanh nghiệp 

DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

KN Khởi nghiệp 

KSDN Khởi sự doanh nghiệp 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

KHĐT Kế hoạch và Đầu tư 

KHCNMT Khoa học Công nghệ Môi trường 

QTDN Quản trị doanh nghiệp 

QL Quản lý 

QT Quản trị 

TT Thông tin 

TC Tài chính 

UBND Ủy ban nhân dân 

TP Tư pháp 
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PHẦN 1: HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ THÔNG TIN 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

  MI-1 

Tên chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV 

Mục đích: 

- Trang bị những kiến thức về khởi sự doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp, các cá nhân, tổ 

chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý của 

các DNNVV  

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒ Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       Lớn 

Điều kiện: 
Các DNNVV; các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng 

thành lập DN 

Nội dung chương trình:  

1. Đào tạo về khởi sự doanh nghiệp: 

- Đối tượng:  Các DNNVV; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp. 

- Nội dung đào tạo: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh; 

Những vấn đề về thị trường và marketing trong KSDN; Tổ chức sản xuất và vận hành doanh 

nghiệp; Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; Quản trị tài chính trong 

KSDN. 

- Thời lượng đào tạo: 05 ngày 

2. Đào tạo về quản trị doanh nghiệp 

- Đối tượng: các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý DNNVV quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 56/2009/NĐ-CP. 

- Nội dung đào tạo: QT chiến lược; QT nhân sự; QT marketing; QT dự án đầu tư; QT tài 

chính; QT sản xuất; Quản lý kỹ thuật và công nghệ; Quản lý chất lượng; QT hậu cần kinh 

doanh; Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; Đàm phán và ký kết hợp đồng;... 

- Thời lượng đào tạo: 07 ngày  

3. Nguyên tắc hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí của một khóa đào 

tạo; các học viên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100% 

chi phí ăn, ở, đi lại khi tham gia khóa đào tạo.  

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cục Phát triển doanh nghiệp 

(Các Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, miền 

Trung, phía Nam) 

- ĐT: 080 44498 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, tổ chức hiệp hội liên quan  

- Sở Kế hoạch và Ðầu tư các địa phương 

Số văn bản pháp luật 

Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC 

ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài 

chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực cho DNNVV. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 
 
 

 MI-2.1 

Tên chương trình 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến 

thương mại định hướng xuất khẩu) 

Mục đích:  

Hỗ trợ thông tin thương mại, tư vấn, đào tạo tập huấn ngắn hạn 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     ☒Lớn 

Điều kiện: 

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, 

các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại 

Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp 

luật hiện hành 

Nội dung chương trình: 

- Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường 

xuất khẩu trọng điểm theo từng ngành hàng. 

- Tuyên truyền xuất khẩu: Quảng bá hình ảnh các ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng 

của vùng, miền ra các thị trường nước ngoài. Mời đại diện cơ quan truyền thông nước 

ngoài đến Việt Nam để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền 

hình, internet nhằm quảng bá cho xuất khẩu Việt Nam theo hợp đồng trọn gói. 

- Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài. 

- Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc tiến 

thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức Chính phủ và phi Chính 

phủ. 

- Mức hỗ trợ: từ 50-100% kinh phí thực hiện tùy theo từng nội dung chương trình. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại 

(VIETTRADE) 

- ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 

40, 41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

- Hiệp hội ngành hàng 

- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm 

xúc tiến thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và 

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 MI-2.2 

Tên chương trình 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến 

thương mại định hướng xuất khẩu) 

Mục đích 

Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại trong và 

ngoài nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác 

xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được 

thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành 

Nội dung chương trình: 

- Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài (gồm chi phí gian hàng, trang trí 

tổng thể khu vực hội chợ, gian hàng quốc gia, tổ chức lễ khai mạc, tổ chức hội thảo, 

trình diễn sản phẩm, công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì đi nước ngoài thực hiện 

công tác tổ chức) trong các trường hợp sau: (i) Hội trợ triển lãm đa ngành có quy mô 

tối thiểu là 12 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu là 12 

DN tham gia; (ii) Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 7 gian hàng quy 

theo gian hàng tiêu chuẩn và tối thiểu 7 DN tham gia. 

- Tổ chức hội chợ định hướng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí cấu thành gian hàng, 

chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, 

khai mạc, bế mạc, hội thảo, quản lý, …) trong các trường hợp sau: (i) Hội chợ triển 

lãm đa ngành có quy mô tối thiểu của hội chợ là 300 gian hàng tiêu chuẩn và 150 DN 

tham gia khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương; 200 gian hàng tiêu chuẩn và 

100 DN tham gia khi tổ chức ở các địa phương khác; (ii) Với hội chợ triển lãm chuyên 

ngành có quy mô tối thiểu là 200 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn và 100 

doanh nghiệp tham gia khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương; 150 gian hàng 

tiêu chuẩn và 75 DN tham gia khi tổ chức ở các địa phương khác. 

- Tuyên truyền, quảng bá và mời khách hàng đến tham gia giao dịch tại hội chợ triển 

lãm. 

- Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí thuê và 

trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu và tuyên truyền 

quảng bá) 

- Mức hỗ trợ: từ 50-100% kinh phí tùy theo từng nội dung chương trình. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại 

(VIETTRADE) 
- ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 

40, 41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 
- Hiệp hội ngành hàng 
- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm 

xúc tiến thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và 

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 MI-2.3 

Tên chương trình 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến thương 

mại định hướng xuất khẩu) 

Mục đích: 

Hỗ trợ tổ chức đoàn giao dịch thương mại trong và ngoài nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt 

Nam được thành lập theo quy định của pháp luật 

hiện hành 

Nội dung chương trình: 

- Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài (gồm chi phí: vé máy bay, tổ chức 

hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại, tuyên truyền quảng bá và mời khách mời đến 

giao dịch với các đoàn giao dịch thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, công tác phí 

cho cán bộ của đơn vị chủ trì đi nước ngoài thực hiện công tác tổ chức) trong các trường 

hợp sau: đoàn đa ngành có quy mô tối thiểu là 15 doanh nghiệp tham gia, tối đa không 

quá 5 ngành; đoàn chuyên ngành có tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia. 

- Tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp (thương mại kết hợp đầu tư và du lịch) nhằm đẩy 

mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời thu hút đầu 

tư, khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam. 

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng (gồm chi phí 

tổ chức giao dịch thương mại: chi phí thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên 

dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, tuyên truyền quảng bá; công tác phí cho cán bộ đơn vị chủ 

trì đi cùng đoàn để thực hiện công tác tổ chức, và chi phí ăn ở, đi lại tại Việt Nam cho 

doanh nghiệp nước ngoài). 

- Các hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện và có hiệu quả trong việc mở rộng thị 

trường xuất khẩu: hỗ trợ chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở và chi phí gian hàng (nếu có).  

- Mức hỗ trợ: từ 70-100% kinh phí tùy theo từng nội dung chương trình. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại 

(VIETTRADE) 

- ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 

40, 41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

- Hiệp hội ngành hàng 

- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm 

xúc tiến thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và 

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 MI-2.4 

Tên chương trình 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến thương 

mại thị trường trong nước) 

Mục đích 

Hỗ trợ thông tin, nghiên cứu thị trường, đào tạo  

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt 

Nam được thành lập theo quy định của pháp luật 

hiện hành 

Nội dung chương trình 

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt 

hàng quan trọng thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng 

thương mại; các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập 

quán và thói quen mua sắm. 

-   Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người 

tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền 

thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác. 

- Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về các kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ 

tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động 

trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các 

đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu chương trình phát triển thị 

trường trong nước. 

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại 

(VIETTRADE) 

- ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 40, 

41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

- Hiệp hội ngành hàng 

- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm xúc 

tiến thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và 

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

 

 MI-2.5 

Tên chương trình 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến thương 

mại thị trường trong nước) 

Mục đích 

Tổ chức hội chợ triển lãm, hoạt động giới thiệu sản phẩm và bán hàng Việt 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam 

được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành 

Nội dung chương trình 

- Tổ chức các hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị 

phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp 

Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động bán hàng: thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông 

thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp kinh doanh theo 

ngành hàng, hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên địa bàn theo đề án đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp cho thị trường trong nước như: tháng 

khuyến mại, tuần “Hàng Việt”, chương trình “Hàng Việt”, chương trình giới thiệu sản 

phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo tháng, quý, năm theo 

đề án của Bộ Công Thương phê duyệt.  

- Mức hỗ trợ: từ 50-70% kinh phí thực hiện tùy theo từng chương trình. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại 

(VIETTRADE) 

-   ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 40, 

41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

- Hiệp hội ngành hàng 

- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm xúc 

tiến thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và 

Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 MI-3 

Tên chương trình Chương trình Thương hiệu quốc gia 

Mục đích1. Tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối 

với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với 

hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt Nam. 

2. Tăng giá trị nội hàm của Biểu trưng Thương hiệu quốc gia thông qua việc nâng cao những giá trị 

nền tảng của thương hiệu là chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình sản xuất, kinh doanh 

chuyên nghiệp, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội 

nhập. 

3. Tăng cường liên kết và phối hợp hoạt động của các cơ quan và tổ chức hữu quan trong một hệ thống 

đồng bộ để gia tăng hiệu quả hỗ trợ DN xây dựng năng lực cạnh tranh từ quá trình phát triển thương 

hiệu. 

4. Xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có sản phẩm chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên 

thị trường trong nước và quốc tế. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô:  □ Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa         ☒Lớn 

Điều kiện: 

DN Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập 

theo quy định của pháp luật có quyền đăng ký sản phẩm của 

mình tham gia chương trình. 

Nội dung chương trình 

1. Doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình: 

a) Được tham gia các hoạt động có hỗ trợ của Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước; 

b) Được hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài 

nước; 

c) Được sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, sản phẩm và khách hàng của Chương trình; 

2. Doanh nghiệp có sản phẩm được lựa chọn mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia: 

a) Được hưởng các hỗ trợ như nội dung 1 nêu trên; 

b) Được đề xuất sáng kiến xây dựng chiến lược, chương trình hành động cụ thể của Chương trình; 

c) Được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia 

trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông thương hiệu; 

d) Được tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia do Hội đồng Thương hiệu quốc gia đề xuất; 

e) Được hỗ trợ pháp lý trong tranh chấp thương mại về thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
-  Bộ Công Thương/Cục Xúc tiến thương mại 

-  ĐT: 04 39347628/39348143 (máy lẻ: 30, 31, 40, 41) 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh/Sở Công Thương 

- Các hiệp hội ngành hàng 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003, 

259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005, 250/2006/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 của Bộ Công Thương. 
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 MI-4.1 

Tên chương trình 

Chương trình khuyến công (Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý 

doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch 

hơn trong sản xuất công nghiệp)   

Mục đích: 

Nâng cao năng lực quản lý cho DN, nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch 

hơn trong sản xuất công nghiệp 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa      □ Lớn 

Điều kiện: 

DNNVV, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trong 

lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn nông thôn được thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

Nội dung chương trình 

- Hoạt động tư vấn;  

- Hỗ trợ tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn;  

- Tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước;  

- Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ mở rộng 

thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện - Bộ Công Thương/Cục Công nghiệp địa phương 

- ĐT: 04 22218218 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND cấp tỉnh 

- Sở Công Thương 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

 

 

 MI-4.2 

Tên chương trình 

Chương trình khuyến công (Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp 

tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường) 

Mục đích 

- Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát 

thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức 

khoẻ con người. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa      □ Lớn 

Điều kiện: 

DNNVV, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn nông thôn được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

Nội dung chương trình 

a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ xây dựng các 

cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp. 

b) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển 

cụm công nghiệp. 

c) Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi 

trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi 

trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Công Thương/Cục Công nghiệp địa phương 

- ĐT: 04 22218218 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND cấp tỉnh 

- Sở Công Thương 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014. 



17 

 

QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MI-4.3 

Tên chương trình 
Chương trình khuyến công (Tư vấn trợ giúp các cơ sở công 

nghiệp nông thôn) 

Mục đích 

- Động viên và huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

- Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp 

phần xây dựng nông thôn mới. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa      □ Lớn 

Điều kiện: 

DNNVV, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn nông thôn được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

Nội dung chương trình 

- Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập 

doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng 

gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. 

- Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính 

sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính 

sách ưu đãi khác của Nhà nước.  

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Công Thương/Cục Công nghiệp địa phương 

- ĐT: 04 22218218 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND các Tỉnh 

- Sở Công Thương 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

 

 MI-5 

Tên chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Mục đích 

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý 

thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện 

cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu 

quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; 

góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Tất cả doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở 

hữu, hình thức tổ chức, quy mô và lĩnh vực hoạt 

động. 

Nội dung chương trình: 

Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như sau:  

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. 

- Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào các chuyên đề 

luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp 

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Tư pháp/Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế 

- ĐT: 04 62739718 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND cấp tỉnh/Sở Tư pháp 

- Các Bộ ngành liên quan (Các tổ chức pháp chế) 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của 

Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP 

ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
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QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 MI-6 

Tên chương trình 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2010-2014  

Mục đích 

- Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ 

các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức 

pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập điều 

kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có 

hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng văn bản pháp luật đối với 

doanh nghiệp. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     ☒Lớn 

Điều kiện: 
Doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu 

tư, sản xuất – kinh doanh. 

Nội dung chương trình: 

Chương trình thực hiện trong 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: 2010-2011: Tập trung triển khai thí điểm tại 7 địa phương: Cần Thơ, Đắk Lắk, 

Đồng Nai, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội. 

Giai đoạn 2: 2012-2014: Triển khai trên toàn quốc. 

Các dự án hỗ trợ: 

Dự án 1: Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp.  

a) Ðiều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ phát triển trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, 

ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số 

phương tiện phát thanh, truyền hình.  

d) Tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao 

đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.  

Dự án 2: Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.  

a) Ðiều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt 

động (sẽ phối hợp, lồng ghép với các hoạt động a của Dự án 1). 

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. 

c) Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. 

d) Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Dự án 3: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp. 

a) Ðiều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, 

tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sẽ phối hợp, lồng ghép với các 

hoạt động a của Dự án 1 và Dự án 2). 
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b) Xây dựng tiêu chí, yêu cầu đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; xây dựng quy trình chuẩn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

c) Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ nãng, 

nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp.  

- Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có 

chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phưong nhằm xây 

dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Tư pháp/Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp 

lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-

2014.  

- ĐT: 04. 6273964 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Các Bộ ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

- Các hiệp hội, câu lạc bộ của doanh nghiệp 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ pháp 

lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; 

Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP 

ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.  
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 MI-7 

Tên chương trình 
Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cổng Thông 

tin doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp. 

Mục đích 

Hỗ trợ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động cung cấp thông tin về chủ 

trương, đường lối, chương trình, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phát triển doanh 

nghiệp; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về lĩnh vực 

thành lập và phát triển doanh nghiệp v.v… cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua Cổng 

thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ tên miền www.business.gov.vn, tiến tới xuất bản ấn phẩm 

định kỳ, chuyên đề trong lĩnh vực này. 

Đối tượng thụ hưởng  
Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: Không giới hạn 

Nội dung chương trình: 

Cổng Thông tin doanh nghiệp cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp qua các cấu phần sau: 

- Văn bản pháp quy: các văn bản quy phạm pháp luật (Luật và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện), các quyết định quản lý của các cấp, các văn bản liên liên quan đến thành lập, hoạt 

động, phát triển doanh nghiệp.  

- Tin tức, sự kiện: tin, bài viết giới thiệu/phổ biến văn bản pháp quy, sự kiện, chương trình 

hoạt động… hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

- Hệ thống tổ chức phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Lời khuyên kinh doanh: hỗ trợ người khởi sự, thành lập doanh nghiệp thông qua việc tìm 

hiểu thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tài chính, thuế, tuyển dụng nhân công, tiếp thị và 

bán hàng, quản lý chất lượng v.v… 

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp tìm hiểu đối tác/bạn hàng. 

- Thông tin thị trường: giới thiệu các thị trường khu vực và thế giới trong các lĩnh vực, sản 

phẩm. 

Tổ chức thực hiện 
- Bộ Kế hoạch và Ðầu tư/Cục Phát triển doanh nghiệp 

- ÐT: 080 44092 

Tổ chức phối hợp tại địa phương - Sở Kế hoạch và Ðầu tư các địa phương 

Cơ sở pháp lý  

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của 

Chính phủ về trợ giúp DNNVV; Quyết định số 

1231/QĐ-TTg ngày 7/9/2012  của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm 

2011-2015. 

http://www.business.gov.vn/
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 MI-8 

Tên chương trình 

Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ 

thông qua hoạt động phái cử Tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản 

hỗ trợ tư vấn cải tiến tại hiện trường của doanh nghiệp. 

Mục đích 

- Hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại khu vực phía Bắc và phía Nam 

thực hiện cải tiến nhằm tránh lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển bền 

vững. 

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. 

Đối tượng 

thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       □Lớn 

Điều kiện: 

Các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: gia 

công chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy, điện - điện 

tử và máy móc… có mong muốn và cam kết thực hiện 

của người lãnh đạo DN.  

Nội dung chương trình: 

- Tìm hiểu và hỗ trợ tư vấn cải tiến tại hiện trường các doanh nghiệp về kỹ thuật và 

phương pháp quản lý kiểu Nhật Bản với các nội dung: 5S/KAIZEN, quản lý sản xuất, 

quản lý chất lượng, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị… 

- Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: (i) Được các chuyên gia cao cấp 

giàu kinh nghiệm của Nhật Bản tư vấn, (ii) Có cơ hội trở thành nhà cung cấp cho các 

doanh nghiệp Nhật Bản, (iii) Lãnh đạo doanh nghiệp có cơ hội tham gia khóa đào tạo, 

tham quan học tập tại Nhật Bản.   

Cơ quan/ tổ chức chủ 

trì thực hiện 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cục Phát triển doanh nghiệp – Trung 

tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc và phía Nam. 

- ĐT: 080 43231/ 04 37347229/08 39307027 

Cơ quan/ tổ chức triển 

khai, phối hợp thực 

hiện 

- Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)/Nhóm Tình 

nguyện viên Nhật Bản. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố. 

Số văn bản pháp luật Hiệp định Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về phát triển DNNVV. 
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 TD-1 

      Tên chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 

Mục đích 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, triển khai sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. 

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án 

về bảo vệ môi trường; dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, kiểm soát ô nhiễm, công 

nghệ sản xuất sạch, quan trắc môi trường. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nói chung  

Nội dung chương trình: 

- Thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức, tư vấn về sản xuất sạch hơn cho các 

doanh nghiệp và giới thiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ của 

các tổ chức trong và ngoài nước trong việc  hỗ trợ triển khai thực hiện sản xuất sạch hơn. 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng 

cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, v.v. 

- Cung cấp các dịch vụ về sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền 

vững, nâng cao công tác quản lý môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất trong và 

ngoài ngành công thương. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/Cục kỹ thuật an toàn và 

môi trường công nghiệp - Trung tâm Môi 

trường và sản xuất sạch 

ÐT: 04.22155192 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện - Sở Công Thương các địa phương 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 

và Quyết định số 432/2012/QĐ-TTg ngày 

12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
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 TD-2 

Tên chương trình 
Chính sách ưu đãi DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công 

nghitrohỗ trợ 

Mục đích 

- Đến năm 2020: Ðẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của DNNVV trong 

lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có thể 

cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hoá ở các lĩnh vực khác nhau của các ngành 

công nghiệp chế tạo. Đồng thời, số lượng DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 

khoảng 2.000 DN. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       □Lớn 

Điều kiện: 
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 

hỗ trợ. 

Nội dung chương trình: 

      DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được tham gia vào các Chương trình hỗ trợ, bao 

gồm:  

1) Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho DNNVV 

2) Chương trình trợ giúp DNNVV trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia 

trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam 

3) Chương trình hỗ trợ DNNVV áp dụng các hệ thống quản lý trong sản xuất 

4) Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 

5) Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cấp thông tin về công nghiệp hỗ 

trợ. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Công Thương/Vụ công nghiệp nặng 

ĐT: 04 22202222 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ ngành liên quan 

- Sở Công Thương các địa phương 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 

của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án “Trợ 

giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ” 
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 TD-3.1 

Tên chương trình 

Chương trình khuyến công (Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn 

kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản 

xuất sạch hơn) 

Mục đích 

- Khuyến khích, hiện đại hóa công nghệ truyền thống 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa      □Lớn 

Điều kiện: 

DNNVV, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn nông thôn được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

Nội dung chương trình: 

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ 

biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; 

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả xây dựng mô hình 

trình diễn để phổ biến tuyên truyền, nhân rộng. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Công Thương/Cục Công nghiệp địa phương 

- ĐT: 04 22218218 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm 

Khuyến công 

- UBND các huyện, xã 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014. 
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 TD-3.2 

Tên chương trình 
Chương trình khuyến công (Bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu) 

Mục đích 

- Phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng 

phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài 

nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát 

triển. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa         □Lớn 

Điều kiện: 

DNNVV, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn nông thôn được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

Nội dung chương trình 

- Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.  

- Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm.  

- Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá 

sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Công Thương/Cục công nghiệp địa 

phương 

- ĐT: 04 22218218 

 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND cấp tỉnh 

- Sở Công Thương/Trung tâm Khuyến công 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014. 



28 

 

 

QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TD-4 

Tên chương trình Hỗ trợ thông tin nhằm đổi mới công nghệ cho các DNNVV 

Mục đích 

- Cung cấp miễn phí thông tin về công nghệ để kết nối cung – cầu cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ có nhu cầu đổi mới công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: Cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

Nội dung chương trình 

- Hỗ trợ quảng bá công nghệ mới có tính ứng dụng rộng rãi. 

- Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn công nghệ thích hợp với khả năng đầu tư của doanh 

nghiệp.  

- Tư vấn đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.  

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

-  Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Thông tin 

KH&CN quốc gia 

- ĐT: 04 39349123 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện - Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định số 2075/QĐ-TTgngày 08/11/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

phát triển thị trường công nghệ đến năm 2020 
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 TD-5 

Tên chương trình 

Chương trình h t các tình hnhhính phủ phê duyệt Chương trình 

phát triển thị trường công nghệ đến năm 2020hỏ chịu trách 

nhiệm. 

Mục đích 

- Hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN; thành lập 100 cơ sở và đầu mối 

ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện 

nghiên cứu, trường đại học; Hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu 

mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo 

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng 

thành lập doanh nghiệp KH&CN và các đối tượng có liên quan; Hỗ trợ các tổ chức KH&CN công 

lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thành việc chuyển đổi 

trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 
Là các cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu, các doanh 

nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Nội dung chương trình 

- Khảo sát, phân loại các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực hình thành doanh nghiệp 

KH&CN xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN. 

- Hỗ trợ các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. 

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hướng dẫn doanh KH&CN trong việc hưởng các 

chính sách ưu đãi theo quy định. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về việc thành lập, quản lý, điều hành hoạt động 

của doanh nghiệp KH&CN. 

- Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp 

KH&CN và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Vụ Tổ chức cán 

bộ, Cục Phát triển thị trường và DN khoa học 

công nghệ 

- ĐT: 04.35560614/35560615 

Cơ quan/tổ chức phối hợp thực hiện 

- Các Bức phối hợp thực h 

- Sác Bức phối hợp thực hi các đc phối hợ 

- Các doanh nghiợp thực hiệng v liên quan 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 592/2012/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 19/2013/TT-

BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-

BTC-BKHCN ngày 23/4/2014 của Bộ Tài chính 

và Bộ KH&CN. 
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 TD-6.1 

Tên chương trình 
Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh 

nghiệp giai đoạn 2011-2015 

Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo, lập, quản lý, bảo vệ và phát 

triển tài sản trí tuệ; 

- Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu 

tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

Nội dung chương trình 

(i) Tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ: Cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt 

động xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển giá trị tài sản trí tuệ. 

(ii) Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của các doanh 

nghiệp, tổ chức cá nhân khác của Việt Nam ở trong và ngoài nước:  

- Hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển giá trị nhãn hiệu, 

kiểu dáng công nghiệp: thu thập và tra cứu thông tin, thiết kế, đăng ký bảo hộ, quản lý, 

khai thác, bảo vệ và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; 

- Hỗ trợ xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa 

lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ của các địa 

phương, 

(iii) Hỗ trợ xác lập, khai thác, áp dụng và bảo vệ tài sản trí tuệ đối với các thành quả sáng tạo 

khoa học - công nghệ. 

(iv) Hỗ trợ áp dụng sáng chế của Việt Nam và áp dụng sáng chế của nước ngoài không được 

bảo hộ tại Việt Nam phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh. 

(v) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển giá trị của các giống cây 

trồng mới; 

(vi) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển giá trị của phần mềm máy 

tính và tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

-  Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Sở hữu trí 

tuệ 

-   ĐT: 04 3858 3793 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ vàThông tư 03/2011/TT-

BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
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  TD-6.2 

Tên chương trình 

Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 

giai đoạn 2011-2015 (Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình 

quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao 

giá trị tài sản trí tuệ) 

Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo, lập, quản lý, bảo vệ và phát 

triển tài sản trí tuệ; 

- Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu 

tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm nãng xuất khẩu. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa        ☒Lớn 

Điều kiện: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

Nội dung chương trình: 

- Hỗ trợ xây dựng, áp dụng các biện pháp, quy trình quản lý các sản phẩm được bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ; 

- Hỗ trợ áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới để quản lý, nâng cao giá trị 

và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
-  Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Sở hữu trí tuệ. 

-  ĐT: 04 3858 3793 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh. 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư 03/2011/TT-BKHCN 

ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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 TD-6.3 

Tên chương trình 
Chương trình Hnhtrương trình Hnhài sng trình Hncủa doanh 

nghiệp giai đonh nghiệp rư 

Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo, lập, quản lý, bảo vệ và phát 

triển tài sản trí tuệ; 

- Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu 

tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     ☒Lớn 

Điều kiện: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

Nội dung chương trình 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, sản phẩm thông tin khoa học - công nghệ và sở hữu trí 

tuệ phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh; 

- Tổ chức, hướng dẫn tra cứu, khai thác các nguồn thông tin khoa học - công nghệ và sở hữu 

trí tuệ; 

- Tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của 

các tổ chức và cá nhân; 

- Hỗ trợ khai thác, ứng dụng thông tin khoa học - công nghệ, đặc biệt là thông tin sáng chế 

phục vụ nghiên cứu, triển khai nhằm tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Sở hữu trí tuệ. 

- ĐT: 04 38583793 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 03/2011/TT-

BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 
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 TD-7.1 

Tên chương trình 

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020: 

(Nghiên cứu, làm chủ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc 

sản xuất các sản phẩm chệclực, sản phẩm trọng điểm, sản 

phẩm quốc gia) 

Mục đích: 

Tạo động lực, định hướng và thúc đẩy tốc độ, hiệu quả đổi mới công nghệ trong các doanh 

nghiệp, các ngành, các khu vực kinh tế và các vùng miền trong cả nước. 

Đối tượng thụ 

hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa        ☒Lớn 

Điều kiện: 

Sản phẩm tạo ra phải có tính năng, chất lượng, giá cạnh 

tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc 

nhập khẩu; nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên 

tiến trong sản xuất phải tăng ít nhất 5% giá trị gia tăng của 

sản phẩm; chủ nhiệm có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực thực hiện dự án; Phải cam kết ứng dụng công 

nghệ được nghiên cứu, làm chủ trong ít nhất 2 năm đầu 

sau khi kết thúc dự án. 

Nội dung chương trình 

a) Xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản 

phẩm quốc gia trong việc nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao 

tính năng, chất lượng của sản phẩm và đổi mới quy trình công nghệ, trong đó có chi phí 

chuyển giao công nghệ, mua thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo 

nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm. 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp để ứng dụng vào sản 

xuất, kinh doanh. 

c) Tổ chức, phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ để giải mã, làm chủ công nghệ nhập khẩu. Hỗ trợ doanh 

nghiệp kinh phí sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia để nghiên cứu, thiết kế và 

chế tạo các sản phẩm mới. 

d) Khuyến khích, hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư xây dựng một số cơ sở thiết kế, mô phỏng, 

tạo mẫu, đo kiểm, gia công chính xác. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Ứng dụng và 

Phát triển công nghệ. 

- ĐT: 04. 22423401 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp 

luật 

Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013; Thông tư số 

03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013; Thông tư số 04/2013/TT-

BKHCN ngày 30/01/2013  của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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 TD-7.2 

Tên chương trình 
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (Hỗ 

trợ DNNVV đổi mới công nghệ) 

Mục đích 

- Tạo động lực, định hướng và thúc đẩy tốc độ, hiệu quả đổi mới công nghệ trong các doanh 

nghiệp, các ngành, các khu vực kinh tế và các vùng miền trong cả nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 
Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 9 

Thông tư 09/2013/TT-BKHCN 

Nội dung chương trình 

a) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm. 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực lượng chuyên gia 

công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV khai thác, sử dụng phục vụ đổi mới 

công nghệ. 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào 

tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ. 

d) Hỗ trợ hình thành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu, 

ứng dụng và sản xuất sản phẩm mới. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Ứng dụng 

và Phát triển công nghệ. 

ĐT: 04.22423401 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

- Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt  Chương trình đổi mới công 

nghệ quốc gia đến năm 2020 

- Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013 hướng 

dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 

năm 2020 

- Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 hướng 

dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 

đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 

- Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 hướng 

dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi 

mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 
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 TD-8 

Tên chương trình 

Chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Nghị định số 

119/1999/NĐ-CP của Chính phủ thông qua Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ quốc gia. 

Mục đích 

        Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

để đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 
Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động 

theo theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Nội dung chương trình: 

Quỹ hỗ trợ kinh phí các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực 

nhà nước ưu tiên khuyến khích nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản 

phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

- Nội dung hỗ trợ: Mua tài liệu, bí quyết công nghệ phục vụ nghiên cứu, làm chủ công 

nghệ; Phân tích mẫu, đánh giá chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nghiên cứu; Mua vật tư, 

nguyên vật liệu thiết yếu dùng cho nghiên cứu; Mua, thuê trang thiết bị thiết yếu phục 

vụ trực tiếp cho nghiên cứu; Hợp tác quốc tế phục vụ trực tiếp nội dung nghiên cứu; 

Nghiệm thu đề tài và các nội dung khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu.  

- Mức hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài.  

- Phương thức cấp kinh phí hỗ trợ: kinh phí hỗ trợ được cấp trên cơ sở các kết quả đã thực 

hiện theo tiến độ, nội dung và kinh phí phê duyệt (doanh nghiệp tự ứng trước phần kinh 

phí để thực hiện, bao gồm cả phần kinh phí do doanh nghiệp thực hiện và phần kinh phí 

do Quỹ cam kết hỗ trợ từ ngân sách nhà nước). 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ  Khoa học và Công nghệ/Quỹ Phát triển khoa 

học và công nghệ quốc gia. 

- ĐT: 04 39367750 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- UBND cấp tỉnh 

- Các Bộ, ngành liên quan. 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của 

Chính phủ; Thông tư liên tịch 

2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 

28/11/2000;  Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ngày 

13/10/2010 
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 TD-9.1 

Tên chương trình 

Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 

(Theo ngành, lĩnh vực) 

Mục đích 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô 

hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Mục III Điều 1 Quyết định số 712/QĐ-TTg 

ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Nội dung chương trình: 

- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật:  Xây dựng và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; phát triển mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; đào tạo xây dựng các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng: Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về năng suất và chất lượng; phổ biến áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ 

cải tiến năng suất và chất lượng; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đo 

lường năng suất của nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các ngành: công nghiệp; 

nông nghiệp; thông tin và truyền thông; xây dựng; y tế; giao thông vận tải trên cơ sở áp 

dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, 

doanh nghiệp 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Trung tâm Năng 

suất chất lượng  

ĐT: 04 37561501 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010, Thông tư 

20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 và Thông tư 

130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011. 
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 TD-9.2 

Tên chương trình 

Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 

(Theo địa phương) 

Mục đích 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô 

hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Mục III Điều 1 Quyết định số 712/QĐ-TTg 

ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Nội dung chương trình: 

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương trên cơ 

sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của địa 

phương, doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn chất 

lượng, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thông tin về sở hữu công nghiệp để ứng dụng vào 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh; thay thế công nghệ lạc hậu, ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, làm chủ công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Trung tâm Năng 

suất chất lượng 

ĐT: 04 37561501 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ, Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN 

ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Thông tư  liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-

BKHCN ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính và Bộ 

Khoa học và Công nghệ 
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 TD-10 

Tên chương trình Chương trình phát triển thị trường công nghệ đến năm 2020 

Mục đích 

- Tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ trên thị 

trường hàng năm bình quân không dưới 15% và không dưới 20% đối với một số công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển. 

- Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ (giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật) trong 

tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường khoa học và công 

nghệ đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2020. 

- Đến năm 2020: Thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo hệ thống tổ chức 

dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh và Đà Nẵng. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa          ☒Lớn 

Điều kiện: 
Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường 

khoa học và công nghệ. 

Nội dung chương trình: 

- Nâng cao năng lực quản lý về thị trường khoa học và công nghệ. 

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

- Đẩy mạnh công tác, tuyên truyền về thị trường KH&CN. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

ĐT: 04 39439195 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các Bộ, ngành liên quan 

- UBND cấp tỉnh 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ, Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN 

ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-

BKHCN ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính và Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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 FT-1 

Tên chương trình Ưu đãi tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Mục đích 

-  Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 
Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện cụ thể về lĩnh 

vực, địa bàn, mức ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Nội dung chương trình: 

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu 

theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Ưu đãi về 

thuế đối với ngành công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tại 

thời điểm phát sinh. 

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được xem xét vay một phần vốn tín dụng 

đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định hiện hành. 

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao 

được xem xét, cho hưởng các chính sách về thuế theo quy định của pháp luật về công 

nghệ cao. 

- Áp dụng cho các ngành: Cơ khí chế tạo, điện tử-tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt-may, 

da-giầy và công nghiệp phụ trợ cho phát triển công nghệ cao. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Tài chính 

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện - Sở Tài chính các địa phương 

Số văn bản pháp luật 

Quyết Định 12/2011/QĐ-TTgngày 24/2/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 96/2011/TT-BTC 

ngày 04/07/2011của Bộ Tài chính. 



41 

 

QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 
 
 

 FT-2 

Tên chương trình 
Bảo lãnh cho các DNNVV vay vủp ngân hàng thương mvaycủa 

Quan hàng thương mvay vủp thực hiệnạo, đi 

Mục đích 

- Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực 

hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     □Lớn 

Điều kiện: 
Các DNNVV vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ 

chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ 

chức tín dụng. 

Nội dung chương trình: 

1. Điều kiện được bảo lãnh: 

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. 

Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và 

quyết định bảo lãnh theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 58/2013/QĐ-

TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối 

thiểu bằng 15% giá trị khoản vay. 

- Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh. 

- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà 

nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác. 

2. Phạm vi bảo lãnh: Quỹ có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch 

giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín 

dụng. 

3. Giới hạn bảo lãnh:  Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không 

vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại các địa 

phương. 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện - Các Tổ chức tín dụng tại địa phương. 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ. 
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 FT-3 

Tên chương trình Chính sách vay vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV 

Mục đích:  

- Hỗ trợ cho các DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh 

vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo 

việc làm cho người lao động. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     Lớn 

Điều kiện: 

Các DNNVV có nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, 

phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% và phải 

đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án 

sản xuất - kinh doanh. 

Nội dung chương trình: 

- Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng 

mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không 

quá 30 tỷ đồng. 

- Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của 

người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh nhưng tối đa 

không quá bảy (07) năm. Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án có chu kỳ sản xuất 

dài,cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn 

cho vay nhưng không quá mười (10) năm. 

- Lãi suất cho vay: không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại.  

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Kế hoạch và Ðầu tư/Quỹ Phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- ĐT: 080 44965 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Ngân hàng Phát triển VN 

- Một số Ngân hàng thương mại 

Số văn bản pháp luật 
Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ 
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 FT-4 

Tên chương trình 
Dự án tài trợ DNNVV giai đoạn III (SMEFP III) của tổ chức 

JICA Nhật Bản. 

Mục đích 

- Cải thiện cơ chế hỗ trợ tài chính cho các DNNVV trong lĩnh vực ngân hàng, đơn giản hóa 

quá trình các DNNVV tiếp cận những khoản vay trung và dài hạn, bằng cách thiết lập các 

khoản cho vay lại thông qua ngân hàng thương mại. 

- Hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển của ngành ngân hàng trong tài trợ DNNVV. 

- Nâng cao cơ chế giám sát của ngân hàng thương mại nhà nước trong tài trợ DNNVV. 

- Dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển các 

DNNVV. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       □Lớn 

Điều kiện: 

Các DNNVV được quy đinh tại Nghị định 

56/2009/NĐ-CP, không bao gồm các DN trong các 

ngành: bất động sản, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh 

sản xuất, buôn bán kim loại quý, nhà hàng, quán bar, 

khách sạn, vui chơi giải trí, vũ khí, đạn dược và bất 

kỳ hoạt động gây tổn hại làm bất ổn định xã hội. 

Nội dung chương trình: 

- Các khoản đầu tư hợp lệ được tài trợ bởi SMEFP III bao gồm: Nhà xưởng, máy móc (bao 

gồm cả công trình xây dựng liên quan đến hạng mục đầu tư). 

- Tỷ lệ góp vốn: doanh nghiệp ≥ 15% tổng chi phí tiểu dự án hợp lệ, Ngân hàng thực hiện 

≥ 25%  và JICA ≤ 75% chí phí còn lại sau khi đã trừ đi phần đóng góp của doanh nghiệp. 

- Thời hạn khoản vay không vượt quá 10 năm, thời gian ân hạn không vượt quá 2 năm. 

- Lãi suất của các khoản vay từ ngân hàng thực hiện đến DNNVV sẽ phụ thuộc vào chính 

sách lãi suất của từng ngân hàng thực hiện và có chính sách hỗ trợ DNNVV. 

- Các khoản vay không hợp lệ để được tài trợ bao gồm:  Chi phí hành chính tổng hợp; các 

khoản thuế và lệ phí; mua bán đất và các bất động sản khác; các khoản bồi thường; các 

hạng mục gián tiếp khác; vốn lưu động. 

- Loại tiền tệ: VNĐ hoặc ngoại tệ. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ban Quản lý các dự 

án tín dụng quốc tế ODA.  

- ĐT: 04. 39343482 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

24 Ngân hàng thương mại: Vietinbank; BIDV; ACB; 

DAB; Techcombank; Sacombank; Co-op Bank; MHB; 

Navibank; HDBank; Vietcombank; Agribank; VIB; 

VietABank;  Abbank; OCB; SHB; DaiABank; VPB; 

PGB; BacABank; MB; Lienvietpostbank; MSB 

Số văn bản pháp luật Dự án SMEFP III từ năm 2009. 
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 FT-5 

Tên chương trình Tín dụng đầu tư của Nhà nước 

Mục đích 

- Hỗ trợ tín dụng đầu tư cho các DN đầu tư vào các ngành nghề, địa bàn được nhà nước 

ưu tiên. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Có dự án đầu tư thuộc Danh mục vay vốn tín dụng 

đầu tư của Nhà nước. Có tối thiểu 20% vốn của chủ 

đầu tư tham gia vào dự án. Dự án đầu tư hiệu quả, 

đảm bảo trả nợ. 

Nội dung chương trình: 

- Mức độ tùy thuộc vào lĩnh vực ngành nghề và lĩnh vực dự án. 

- Ðược vay tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án. Mức vốn cho vay tối đa với mỗi 

chủ đầu tư ≤15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). 

- Trong trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay mức cao hơn thì VDB cần báo cáo Bộ Tài 

chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Thời hạn không quá 12 năm. 

- Lãi suất do Bộ Tài chính quy định theo từng thời kỳ. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Ban Tín dụng 

đầu tư 

ÐT: 04 37365740 

- Các chi nhánh của VDB trên toàn quốc 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Bộ Tài chính 

- Ngân hàng nhà nước 

- Bộ Công Thương 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011, 

Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 

Chính phủvà Thông tư 35/2012/TT-BTC ngày 

02/3/2012 của Bộ Tài chính. 



45 

 

QL CN Marketing Đất KN TT TC Thuế Khác 

 

 
 
 

 FT-6 

Tên chương trình Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 

Mục đích 

- Cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với nhà xuất khẩu thuộc Danh mục mặt hàng vay 

vốn tín dụng xuất khẩu; vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       ☒Lớn 

Điều kiện: 

Có hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng bán thủy sản 

cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và có 

phương án nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu có hiệu 

quả. 

Nội dung chương trình: 

- Mức cho vay tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu hoặc giá trị L/C hoặc trị giá 

hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng, đồng thời phải đảm bảo mức vốn 

cho vay tối đa với mỗi nhà xuất khẩu không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam. 

- Trường hợp đặc biệt, nhà xuất khẩu nhất thiết phải vay mức cao hơn thì Ngân hàng phát 

triển Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Thời hạn vay không quá 12 tháng, đối với mặt hàng tàu biển xuất khẩu tối đa là 24 

tháng. Thời hạn cho vay để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu không 

quá 12 tháng. 

- Lãi suất cho vay do Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam báo cáo 

Bộ Tài chính công bố theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường.  

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Ban Tín dụng 

xuất khẩu 

ÐT: 04 37365659 

- Các chi nhánh của VDB trên toàn quốc 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Bộ Tài chính 

- Bộ Công Thương 

- Ngân hàng nhà nước 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011; Nghị 

định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính 

phủvà Thông tư 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 

của Bộ Tài chính. 
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 FT-7 

Tên chương trình 
Bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại thông 

qua hệ thống Ngân hàng Phát triển 

Mục đích 

- Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV vay vốn ở 

các ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đầu tư. 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa     □Lớn 

Điều kiện: 

Các DNNVV trên toàn quốc trừ doanh nghiệp siêu 

nhỏ: có dự án đầu tư hiệu quả, có khả năng hoàn trả 

vốn vay, có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia 

dự án đầu tư; tại thời điểm đề nghị bảo lãnh không 

có nợ xấu ở các tổ chức tín dụng. 

Nội dung chương trình: 

- Bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại 

(tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án) 

- Mức bảo lãnh cho một doanh nghiệp tối đa không vượt quá 5% vốn điều lệ thực có của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam. 

- Tổng mức bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho các doanh nghiệp 

tối đa không vượt quá 5 lần so với vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

- Phí thẩm định hồ sơ: 500.000 VNÐ/1 hồ sơ; Phí bảo lãnh vốn: 0,5% tính trên số tiền được bảo 

lãnh. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Ban Bảo lãnh 

ÐT: 0437365752 

- Các chi nhánh của VDB trên toàn quốc 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Bộ Tài chính 

- Ngân hàng nhà nước 

Số văn bản pháp luật 

Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 

của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 47/2014/TT-

BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính. 
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 FT-8 

Tên chương trình 
Cho vay ưu đãi của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

quốc gia 

Mục đích 

- Cho vay ưu đãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp và cá nhân 

đề xuất.  

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: ☒Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa          ☒Lớn 

Điều kiện: 

Tổ chức cá nhân có đủ điều kiện pháp lý theo quy 

định; Có dự án khoa học và công nghệ được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; Tại thời điểm xem xét hồ 

sơ vay vốn không có nợ xấu; Có nguồn vốn đối ứng 

tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án; Có bảo lãnh 

hoặc tài sản thế chấp 

Nội dung chương trình: 

1. Cho vay với lãi suất 0% đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ 

được tạo ra trong nước thuộc các lĩnh vực (là các kết quả nghiên cứu đã được cơ quan có thẩm 

quyền tổ chức nghiệm thu/ chứng nhận): (i) Ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao; (ii) Tạo việc làm và thu nhập cho 500 lao động trở lên tại vùng nông thôn, miền 

núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; (iii) Phục vụ lợi ích cộng đồng trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường hoặc y – dược. 

2. Cho vay với lãi suất thấp các dự án đổi mới, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: (i) 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được tạo ra trong nước không thuộc các dự 

án được vay không lấy lãi nêu trên; (ii) Ứng dụng công nghệ được chuyển giao, nhập khẩu từ 

nước ngoài. 

3. Mức vốn vay và thời hạn vay 

- Mức cho vay tối đa là 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng. 

- Thời hạn cho vay không quá 3 năm. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động này đạt khoảng 10-40 tỷ đồng/năm. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Khoa học và Công nghệ/Quỹ Phát triển 

khoa học công nghệ quốc gia 

ĐT: 04. 3936 7750 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện - Các ngân hàng thương mại 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của 

Chính phủ, Thông tư liên tịch 129/2007/TTLT-

BKHCN-BTC của Bộ Khoa học Công nghệ và 

Bộ Tài chính; Quyết định 28/2011/QĐ-HĐQLQ 

của Hội đồng quản lý Quỹ. 
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 FT-9 

Tên chương trình 
Chương trình bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả tại các DNNVV từ Quỹ Phát triển khoa học và 

công nghệ quốc gia 

Mục đích 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các DNNVV ở Việt Nam 

Đối tượng thụ hưởng  

Quy mô: □Hộ kinh doanh ☒Nhỏ và vừa       □Lớn 

Điều 

kiện: 

- Có dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 

chấp thuận tính khả thi (mức tiết kiệm năng lượng 

hoặc mức giảm phát khí thải nhà kính không nhỏ hơn 

10-15% (đơn vị so sánh tương đương); 

- Bên được bảo lãnh có vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư 

dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối 

thiểu là 30% tổng vốn đầu tư dự án; 

- Có tài sản bảo đảm cho khoản bảo lãnh vay vốn (hoặc 

khoản vay). Vốn đối ứng tối thiểu 30% tổng đầu tư; 

- Bên được bảo lãnh phải đáp ứng các điều kiện  khác 

của bên bảo lãnh. 

Nội dung chương trình: 

- Quỹ bảo lãnh vay vốn một phần hoặc toàn bộ khoản vay vốn tại ngân hàng thương 

mại/tổ chức tài chính nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư dự án sau khi trừ đi phần 

vốn lưu động của dự án (dự án đủ điều kiện và được chấp thuận) 

- Quỹ chỉ bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc khoản vay (không bảo lãnh đối với phần lớn lãi 

vay) 

- Mức bảo lãnh vay vốn cho một dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối đa 3 

tỷ đồng và/hoặc cho bên được bảo lãnh tối đa 4,5 tỷ đồng.  

- Thời hạn bảo lãnh vay vốn tương ứng với thời hạn cho vay của bên nhận bảo lãnh và không 

vượt quá thời hạn thu hồi vốn để đầu tư tài sản cố định 

- Mức phí bảo lãnh tối đa bằng 0,8%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh. 

Cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện 
- Bộ Khoa học và Công nghệ/Quỹ Phát triển 

KH&CN quốc gia 

-  ĐT: 04.3936 7750 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện 
- Các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại 

liên quan 

Số văn bản pháp luật 

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của 

Chính phủ, Thông tư số 06/2011/TT-BKHCN của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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PHẦN 4: CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ 
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1. Sơ đồ các tổ chức hỗ trợ chính 

  Cấp Trung ương            Cấp Địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 
Cục Phát triển doanh nghiệp 

Trung tâm hỗ trợ DNNVV 
(Bắc/Trung/Nam) 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
 
Cục Thông tin khoa học và 

công nghệ quốc gia 
Cục Phát triển thị trường và 

doanh nghiệp khoa học công 
nghệ  

Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ 

Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ quốc gia 

Vụ KH&CN về các ngành 
nghề kinh tế kỹ thuật 

Bộ Công Thương 
 
Vụ Công nghiệp nặng 
Vụ Pháp chế 
Cục Thương mại điện tử 
Cục Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp 
Cục Xúc tiến thương mại 
Cục Công nghiệp địa phương 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 
 
Vụ Quản lý doanh nghiệp 

Bộ Tài Chính 
 
Vụ Chính sách thuế 
Vụ Tài chính ngân hàng và các 

tổ chức tài chính 

Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam 

Ngân hàng nhà nước 

Trung tâm phát triển DN 
công nghiệp phụ trợ 

Trung tâm khuyến công 
Cổng TM điện tử quốc gia 
Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu 
Trung tâm Môi trường và sản 
xuất sạch 

Hội đồng 
khuyến 
khích phát 
triển 
DNNVV 

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Trung tâm Hỗ trợ DN/Phòng 
chuyên môn thuộc Sở 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Công Thương 

Trung tâm khuyến công 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Sở Tài chính 

Chi nhánh Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam 

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước 

Ủy ban 
nhân dân 

Bộ Tư Pháp 
 
Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế 

Sở Tư pháp 
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2. Danh sách các tổ chức hỗ trợ 

<Cấp Trung ương> 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Cục Phát triển doanh nghiệp 
Đ/c: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: 08043854    -    Fax: 04 37342189 
Email: info@business.gov.vn 
Website: http://www.business.gov.vn 

 Trung tâm Thông tin hh, Hà doanh nghi t 
Đ/c: 6B Hoàng Dihông tin hh, Hà doa 
ĐT: 08044092    -    Fax: 04 37342189 
Email: info@business.gov.vn 
Website: http://www.business.gov.vn 

 Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc 
Đ/c: Tầng 10 – Lô D25 – Tòa nhà Bộ KH&ĐT, 
Đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04 85879321    -    Fax: 04 73055686 
Email: smetac@hn.vnn.vn 
Website: www.hotrodoanhghiep.gov.vn 

 Trung tâm hỗ trợ DNNVV miền Trung 
Đ/c: 103 Lê Sát, Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3623445   -    Fax: 0511 3623447 
Email: tacdn@vnn.vn 
Website: www.tacdn.gov.vn 

 Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam 
Đ/c: 33 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 3930 7027     -     Fax: 08 3930 4642 
Email: support@smestac.gov.vn 

Quỹ Phát triển DNNVV 

Đ/c: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT:  080 44965    -    Fax: 080.44952 

 
Bộ Khoa học và công nghệ 

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 
Đ/c: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
ĐT: 04 3934 9123           -        Fax: 043934 9127 
Email: webAdmin@vista.gov.vn 
Website: www.vista.gov.vn 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Đ/c: 39 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm – Hà Nội 
ĐT: 04 3943 9195      -        Fax: 04 3944 0146 
Website: www.ttdn.most.gov.vn 

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
Đ/c: Tầng 5 Tòa nhà Trần Phú, Tổ 24 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04 3932 9950       -        Fax: 04 3932 9951 
Email:  info@satitech.gov.vn 
Website: http://www.satitech.vn/ 

 
 

http://www.business.gov.vn/
http://www.business.gov.vn/
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Vụ Khoa học và công nghệ về các ngành kinh tế kỹ thuật 
 Đ/c: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

ĐT: 04.35560619 - 04.35560631 - 04.35560626 - 04.35560625 
Email: bbt@most.gov.vn 
Website: http://www.most.gov.vn 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) 
Đ/c: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
ĐT: 04 3936 7750       -       Fax: 04 3936 7751 
Email: nafosted@most.gov.vn 
Website: www.nafosted.gov.vn 

 
Bộ Công Thương 

Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) 
Đ/c: 20 Lý Thường kiệt - Hà Nội 
ĐT: 04 39364792       -       Fax: 04 39364793 
Email: Promocen@vietrade.gov.vn 
Website: www.vietrade.gov.vn 

 Trung tâm Hỗ trợ xuât khẩu 

 Đ/c: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
ĐT: 04. 39364791        -       Fax: 04. 39344260 
Email:bantin@vietrade.gov.vn 

Cục Công nghiệp địa phương 
Đ/c: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.22218218       -       Fax: 04.22218383 
Email: bbt_aip@moit.gov.vn 
Website: www.aip.gov.vn 

 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 

 
Đ/c: Số 173 đường Trần Hưng Đạo - Tp Nam Định - tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3830891       -       Fax: 0350 3830892   
Website: http://www.ipc1.gov.vn/ 
Email: info@ipc1.gov.vn 

Cục Thương mại điện tử 

 Đ/c: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: 04 22205396       -       Fax: 04 22205397 
Email: vecita@moit.gov.vn 
Website: http://www.vecita.gov.vn/ 

 Trung tâm Thông tin CN & TM Việt Nam (VITIC): Cổng Thương mại điện tử quốc gia  

 Đ/c: 46 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

ĐT: 04 39341911 (máy lẻ 319)    -     Fax: 04 38251312 

Email: tmdt@vtic.vn 

Website: http://ecommerce.gov.vn/ 

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp 

 Đ/c: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04 22218320   -   Fax: 04 22218321  
Email: cucatmt@moit.gov.vn 
Website: http://www.atmt.gov.vn/ 

 Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch 

mailto:bbt@most.gov.vn
http://www.most.gov.vn/
mailto:nafosted@most.gov.vn
http://www.nafosted.gov.vn/
http://www.vietrade.gov.vn/
mailto:bantin@vietrade.gov.vn
http://www.aip.gov.vn/
http://www.ipc1.gov.vn/
mailto:info@ipc1.gov.vn
mailto:vecita@moit.gov.vn
http://www.vecita.gov.vn/
mailto:tmdt@vtic.vn
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mailto:cucatmt@moit.gov.vn
http://www.atmt.gov.vn/
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Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Điện thoại: 04 22155182      -      Fax: 04 376118395  

E-mail: cecp@moit.gov.vn 

Website: http://cecp.vn/ 

Vụ Công nghiệp nặng 

 Đ/c: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội 
ĐT: 04 22 202222   -  Fax: 04 22202526 
Email: VCNNg@moit.gov.vn, Website: http://moit.vecita.gov.vn 

Vụ Pháp chế 

 Đ/c: 54 Hai Bà Trưng – Hà Nội. 
ĐT: 04 22202584   -   Fax: 04 22205527 
Email: vpc@moit.gov.vn 
Website: http://legal.moit.gov.vn/ 

 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vụ Quản lý doanh nghiệp  
Đ/c: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: 04 37345135      -      Fax: 04 37344598  
Email:dmdn@mard.gov.vn 

 

Bộ Tài chính 

Vụ Chính sách thuế 
Đ/c: 28 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04 22202828     -      Fax: 04 22208020 
Website: www.mof.gov.vn 

 
Bộ Tư pháp 

Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế 
Đ/c: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.  
ĐT: 04.62739718      -      Fax: 04.62739359.  
Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn 
Website: http://www.moj.gov.vn/Pages/Vuphapluatdansu-kinhte.aspx 

 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

Đ/c: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: 04 37365659     -      Fax: 04 37365672 
Email: trangtindientu@vdb.gov.vn 
Website: www.vdb.gov.vn 

 Ban Tín dụng xuất khẩu 
Đ/c: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
ÐT: 04 37365659 

 Ban Tín dụng đầu tư 
 Đ/c: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
 ÐT: 04 37365740 

 Ban Bảo lãnh 
 Đ/c: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

                ÐT: 04 37365752 

 

mailto:cecp@moit.gov.vn
http://cecp.vn/
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http://www.vdb.gov.vn/


54 

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế ODA 
Đ/c: 6 Lý Thái Tổ 
ĐT: 04 39343481     -      Fax: 04 38241097 

               Email:  quanlytindung.bqlda@sbv.gov.vn  
Website: http://oda.mpi.gov.vn/ 

 
  

mailto:quanlytindung.bqlda@sbv.gov.vn
http://oda.mpi.gov.vn/
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< Ủy ban nhân dân cấp tỉnh> 

 
An Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3852 913     -    Fax: 076 3853380, Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 5/2 Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3852212     -     Fax: 076 3854598, Email: sokhcn@angiang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 10 Lê Triệu Kiết, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3952.638      -     Fax:076 3846498, 3952694  
Email: socongthuong@angiang.gov.vn 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 4 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3856705       -     Fax: 076 3852164 , Email:ttkhuyennong@vnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 5/10 Lê Qúy Đôn, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3852099     -     Fax: 076 3857278,  Email: sotaichinh@angiang.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 2 Lê Hồng Phong, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
ĐT: 076 3852313      -     Fax: 076 3959483, Email: sotuphap@angiang.gov.vn 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Khu B3 trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Số 198 Bạch Đằng, phường 
Phước trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
ĐT: 064 3852401 – 064 3526218 - 064 3526875 – 064 3526491  
Fax: 064 3859080, Email: info@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: Khu B3 trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Số 198 Bạch Đằng, phường 
Phước trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Tel: 064 3852 484/3510 573 - Fax: 064 3853 557/3511 936  
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 08 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
ĐT: 064 3856109/3852684, Email: socn@baria-vungtau.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 9 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
ĐT: 064 3829891     -     Fax: 064 3731193, Email: snnptnt.brvt@gmail.com 

Sở Tài chính 

mailto:sokhdt@angiang.gov.vn
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Đ/c: 11, đường Trường Chinh, P. Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
ĐT: 064 3852380 -  Fax: 064 3850162, Website: http://www.baria-vungtau.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 83 Đồ Chiểu, P.3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
ĐT: 064 3856162  -  Fax: 064 3865252, Email: sotp@baria-vungtau.gov.vn 

 
Bạc Liêu 

Sở Kế hoạch và Đầu Tư 

Đ/c: Khu Hành chính, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
Điện thoại: 0781 3823874   -   Fax: 0781 3823874, Email: skhdt@baclieu.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 7 Lê Văn Duyệt, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
ĐT: 0781 3822474, Email: skhcn@baclieu.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Nguyễn Tất Thành, P.1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
ĐT: 0781 3823848, Email:Sct@baclieu.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
ĐT: 0781 3823826   -   Fax: 0781 3823944 , Email: snnptnt@baclieu.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 
ĐT: 0781 3823881- Fax: 0781 3826212/3824090, Email: stc@baclieu.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: 93 Hoàng Văn Thụ, P.3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
ĐT: 0781 3823858 -  Fax: 0781 3820368, Email: stp@baclieu.gov.vn 

 
Bắc Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0240 3854317  -   Fax: 0240 3854923, Email: bacgiangdpi@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
ĐT: 0240 3854275,  Email: skhcn@bacgiang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 45b đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0240 3854301, Email: socongthuong@bacgiang.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 2 Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang  
ĐT: 0240 3854693 -Fax: 0240 3855698. 
Email: so-NNPTNT-VT@bacgiang.gov.vn 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/
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Sở Tài chính 

Đ/c: Số 01, đường Nguyễn Cao, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0240 3854238, Email: so_taichinh_vt@bacgiang.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: 67 Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0240 3854511- Fax: 0240 3851508, Email: stp@bacgiang.gov.vn 

 
Bắc Kạn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 9 đường Trường Chinh,  TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0281 3873795,  Email: sokhdt@backan.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 3 đường Trường Chinh, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  
ĐT: 0281 3870569, Email: khbk@hn.vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Tổ 11B, P Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0281 3870120, Email: socongthuong@congthuongbackan.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 13 Trường Chinh, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0281 3871340    -    Fax: 0281 3870525, Email: sonnptnt@backan.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 11 Trường Chinh, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0281 3870540/3810365    -    Fax: 0281 835311 
Email: stcbackan@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: Tổ 8 Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0281 3871100    -    Fax: 0281 3871751, Email: banbientap@backan.gov.vn 
Website: www.backan.gov.vn 

 
Bắc Ninh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 6 đường Lý Thái Tổ phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 3822569    -    Fax: 0241 3825777  
Email: khdt@bacninh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: đường Lý Thái Tông, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 3822422  
Email: skhcn@bacninh.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 07 Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 3822652 

mailto:so_taichinh_vt@bacgiang.gov.vn
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 8 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 3822500 - Fax: 0241 385476  
Email: snnptntbacninh@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 4 Lý Thái Tổ - TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 3822396 - Fax: 0241 3823219                                                                     
Email: stc@bacninh.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 6 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241 822452 - Fax: 0241 822452, Email: sotuphap@bacninh.gov.vn 

 
Bến Tre 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 6 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, TP. Bến Tre,  tỉnh Bến Tre 
ĐT: 075 3822148 - Fax: 075 3822149, Email: sokhdt_bentre@vnn.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 280 đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
ĐT: 075 3829365, Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
ĐT: 075 3822365, Email: congthuongbentre@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 26 đường 3/2, phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
ĐT: 0753 825601- Fax: 0753 825601, Email: snnbentre@yahoo.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 
ĐT: 075 3822552 - Fax: 075 3827211, Email: stc@bentre.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: 17 Cách Mạng Tháng Tám, P.3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
ĐT: 075 3822132 - Fax: 075 3810773, Email: sotuphap@bentre.gov.vn 

 
Bình Định 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 35 đường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 056 3822628 - Fax: 056 3824509, Email: skhdt@binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 68 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
ĐT: 056 3524791/3522075 - Fax: 056 3523661, Email: sokhcnbd@vnn.vn 

mailto:snnptntbacninh@gmail.com
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Sở Công Thương 

Đ/c: Số 59-61 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 056 3812161, Email: sct@binhdinh.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 77 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 056 3822917 - Fax: 056 3827777, Email: vp.snn@binhdinh.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 181 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   
ĐT: 056 3828861 - Fax: 056 3828859, Email: vanphong@stc.binhdinh.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: 139 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
ĐT: 056 3822506 - Fax: 056 3823712, Email: sotuphap@binhdinh.gov.vn 

 
Bình Dương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 188 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3842999 - Fax: 0650 3842300, Email: banbientap@binhduong.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 26 đường Huỳnh Văn Nhuệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3822924, Email: sokhcn@binhduong.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 178 Đại lộ Bình Dương, P. Phú thọ, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3822563/3500300, Email: soct@binhduong.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3822448 - Fax: 0650 3829422, Email: snnbinhduong2010@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 01 Quang Trung, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3822245- Fax: 0650 3829423, Email: sotc@binhduong.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Đại lộ Bình Dương, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một 
ĐT: 0650 3822881, Email: sotuphap@binhduong.gov.vn  
Website: www.binhduong.gov.vn 

 
Bình Phước 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 626 Quốc lộ 14,  phường Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3879253  -  Fax: 0651 3887088 
Email: skhdt_bpc@vnn.vn - skhdtbp@gmail.com 

mailto:sct@binhdinh.gov.vn
mailto:vp.snn@binhdinh.gov.vn
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, TX. Ðồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3870685  - Fax: 0651 3879113, Email: ttkhcnbinhphuoc@yahoo.com.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Hùng Vương, P.Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3886215, Email: sct.bp@binhphuoc.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Khu Tân Trà, phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3879948 - Fax: 0651 3870267, Email: snnptnt.bph@hcm.vnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3879975/3870145 - Fax: 0651 3870343 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: Nguyễn Thị Minh Khai, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
ĐT: 0651 3879258  -  Fax: 0651 3879258, Email: sotuphap@binhphuoc.gov.vn 

 
Bình Thuận 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 290 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3823019/3821128, Email: kehoach@binhthuan.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 8 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3821408, Email: khoahoc@binhthuan.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 238 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3821946, Email: socongthuong@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 17 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3822837  -  Fax: 062 3825725, Email: nongnghiep@binhthuan.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 13 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3828469, Website: http://www.stnmt.binhthuan.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ĐT: 062 3821980 - Fax: 062 3821697, Email: sotuphap@binhthuan.gov.vn 

 

Cao Bằng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang TX.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 3852182 - Fax: 026 3853335, Website: www.caobang.gov.vn 

mailto:ttkhcnbinhphuoc@yahoo.com.vn
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: V 70 Vườn Cam, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 3852421, Email: sokhcn@caobang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 66 Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 3852404, Website: http://congthuongcaobang.gov.vn/ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 25 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 3853266 - Fax: 026 3852261, Email: sonongnghiepcb@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 108, phố Hoàng Văn Thụ, TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 3852221, Email: stccaobang@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 026 852443 - Fax: 026 852443, Email: sotuphapcaobang@gmail.com 

 
Cà Mau 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 93 Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3831332 - Fax: 0780 3830773, Email: sokhdt@camau.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3837128, Email: sokhcn@camau.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 30B, Phan Ngọc Hiển, P.2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3831042 - Fax: 0780 3830221, Email: socongthuong@camau.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 49A Hùng Vương, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3831500 - Fax: 0780 3832937, Email: sonnptnt@camau.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 120 Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP.Cà Mau  
Điện thoại: 0780 3831330- Fax: 0780 3835311, Email: stccamau@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: số 5-7-9 đường 1/5, khóm 7, P. 5, TP. Ca Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3834795- Fax: 0780 3834795, Email: bbtweb.sotuphap@camau.gov.vn 

 
Cần Thơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 61/21 Lý Tự Trọng - Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ  
ĐT: 0710 3830235 - Fax: 0710 3830570, Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

mailto:sokhcn@caobang.gov.vn
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 2 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
ĐT: 0710 3820674, Email: sokhcn@cantho.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 19-21 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
ĐT: 0710 3830776, Email: soct@cantho.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 4 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
ĐT: 0710 3823491 - Fax: 0710 3820800, Email: sonnptnt@cantho.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 16, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
ĐT: 0710 3820361 -  Fax: 0710 3821896, Email: sotc@cantho.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 296 đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
ĐT: 0710 3820657 -  Fax: 0710 3823419, Email: sotp@cantho.gov.vn 

 
Đà Nẵng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Tầng 14-15, tòa nhà Softech Tower, số 2 Quang Trung, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3822217 - Fax: 0511 3829184   
Email: sokhdt@dng.vnn.vn  và skhdt@danang.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 51A Lý Tự Trọng, phường Thạch Thắng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3895300- Fax: 0511 3889540, Email : sct@danang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 06 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3895300  - Fax: 0511 3889540, Email: sct@danang.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 18 Yên Bái, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3822235 - Fax: 0511 3837146, Email: snn@danang.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 12 Trần Phú, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3822130 - Fax : 0511 3827074,  Email: stcdanang@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 16 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3825055 - Fax: 0511 3821286, Email: sotuphap@danang.gov.vn 

 
Đăk Lăk 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 17 đường Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 3851462  -  Fax: 0500 3852187, Email: khdt@daklak.gov.vn 
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 15A Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 3952400, Email: khcndaklak@dng.vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 49 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 3953.066 - Fax: 0500 3952635, Email: Socongnghiep@daklak.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 47 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 952575 - Fax: 0500 952575, Email: sonnptntdl@vnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 07 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 3856630/3819988 - Fax: 0500 3850106  
Email: taichinh@daklak.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: đường Trường Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0500 3950172/3955726, Email: tuphap@daklak.gov.vn 
Website: www.sotuphapdaklak.gov.vn 

 
Đăk Nông 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường 2/3, phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
ĐT:0501 3544337 - Fax: 0501 3544333, Website: http://www.daknongdpi.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: đường Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 
ĐT: 0501 3600333, Email: khcndaknong@yahoo.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Khu Sùng Đức, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
ĐT: 0501 2216943/2216 607 - Fax: 0501 3544 325, Email: sct@daknong.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Lê Lai, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
ĐT: 0501 3544084 - Fax: 0501 3544084 , Email: vanphong.snn.dn@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Khu Sùng Đức – TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 
ĐT: 0501 544142 - Fax: 0501 3545068, Email: stcdaknong@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: đường ĐămBri, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông  
ĐT: 0501 543140 - Fax: 0501 544560, Email: sotuphap@daknong.gov.vn 
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Điện Biên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Phố 9, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  
ĐT: 0230 3825409 - Fax: 0230 3825944, Email: skhdt@dienbien.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 886 đường 7/5, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0230 3825770, Email: nguyenvanandb@gmail.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Tổ 7, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0230 3825550, Email: stmdienbien@vtic.com.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0230 3826184 - Fax: 023 03826008, Email: nndienbien@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/cTổ dân phố 10, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
ĐT : 0230 3825127 - Fax :0230 3825936, Email : stc@dienbien.gov.vn 

Sở Tư pháp  

 Đ/c: tổ 28, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0230 3826039 - Fax: 0230 3825336, Email: stp@dienbien.gov.vn 

 
Đồng Nai 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 02 Nguyễn Văn Trị,  phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 061.3821631/3822505- Fax: 061.3941718, Email: vbskhdt@dongnai.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 1597 đ Phạm Văn Thuận, p Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 061 3822297, Email: office@dost-dongnai.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Lầu 4 số 2 đường Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 
ĐT: 061.3823317- Fax: 061.3823319 
 E-mail: sct@dongnai.gov.vn - scndnvn@hcm.vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 061 3822970- Fax: 061 3827393, Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 
Điện thoại: 0613 847778 - Fax: 0613 847433, Email: stcdongnai@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

mailto:skhdt@dienbien.gov.vn
mailto:nguyenvanandb@gmail.com
mailto:stmdienbien@vtic.com.vn
mailto:nndienbien@gmail.com
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mailto:stp@dienbien.gov.vn
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mailto:office@dost-dongnai.gov.vn
mailto:sct@dongnai.gov.vn
mailto:scndnvn@hcm.vnn.vn
mailto:snnptnt@dongnai.gov.vn
mailto:stcdongnai@mof.gov.vn
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 Đ/c: 2 Nguyễn Văn Trị, trụ sở khối nhà nước, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 
ĐT: 061 3822528 - Fax: 061 3819833, Email: stp@dongnai.gov.vn 

 
Đồng Tháp 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 11 Võ Trường Toản, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3851101 - Fax: 067 3852955, Email: bbtskhdt@dongthap.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 3 Võ Trường Toản, P 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3851543, Email: skhcn@dongthap.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 21Lý thường Kiệt,P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3851646 - Fax: 067 3853098, Email: socongthuong@dongthap.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 533 quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3851427 - Fax: 067 3853514, Email: snnptnt@dongthap.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 31-33 đường 30/4, phương 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3853128/3851241 - Fax: 067 3853354, Email: stc@dongthap.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
ĐT: 067 3851065 - Fax: 067 3853104, Email: stp@dongthap.gov.vn 

 
Gia Lai 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 02 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 059 3824414 - Fax: 059 3823808, Website: http://khdtgialai.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 98B Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 059 3518456, Email: skhcn@gialai.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Tầng 7,8, Trụ Sở Liên Cơ Quan, 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 059 3824354 - Fax: 059 3828240, 
Email: vanphongsocongthuonggl@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 24 Quang Trung, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 059 3824273 - Fax: 059 3826173, Email: snnptnt@gialai.gov.vn 

mailto:stp@dongnai.gov.vn
mailto:bbtskhdt@dongthap.gov.vn
mailto:skhcn@dongthap.gov.vn
mailto:socongthuong@dongthap.gov.vn
mailto:snnptnt@dongthap.gov.vn
mailto:stc@dongthap.gov.vn
mailto:stp@dongthap.gov.vn
http://khdtgialai.gov.vn/
mailto:skhcn@gialai.gov.vn
mailto:vanphongsocongthuonggl@gmail.com
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Sở Tài chính 

Đ/c: 03 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai    
ĐT: 0593 824348  -  Fax: 059 3876748, Email: stc@gialai.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 4A Lê Thánh Tôn, P. Iakring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 059 3824102/3821596 - Fax: 059 3824102, Email: sotp@gialai.gov.vn 
Website: www.sotp.gialai.gov.vn 

 
Hà Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 188, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 
ĐT: 0219 3866256 - Fax: 0219 3867623, Email: skhdt@hagiang.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 63 đ Lê Quý Đôn, p Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
ĐT: 0219 3866370, Email: skhcn@hagiang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 198 Đường Trần Phú, P. Minh Khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
ĐT: 0219 3886267 - Fax : 0219 3860630, Email : 
congthuonghgonline@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
ĐT: 0219 3866353 - Fax: 0219 3866446, Email: giangvtgh@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 6, Đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
ĐT: 0219 3866385 - Fax: 0219 3867254, Email: stchagiang@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Trần Quốc Toản, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
ĐT: 0219 3866415, Email: sotuphap@hagiang.gov.vn 
Website: www.hagiang.gov.vn 

 
Hà Nam 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 15 đường Trần Phú, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3854320 - Fax: 0351 3852701, Email: hnmsokehoach@vnn.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: đ Ngô Quyền, p Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3853398, Email: idandip@hnn.vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Lê Trân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3852795 - Fax: 0351 3858550  

mailto:stc@gialai.gov.vn
mailto:sotp@gialai.gov.vn
http://www.sotp.gialai.gov.vn/
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mailto:stchagiang@mof.gov.vn
mailto:sotuphap@hagiang.gov.vn
http://www.hagiang.gov.vn/
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mailto:idandip@hnn.vnn.vn
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Website: http://www.congthuonghanam.gov.vn/ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3853904 - Fax: 0351 3851820, Email: sonn97@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Số 1, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3852754, Email: stc@hanam.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: đường Lê Châu, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0351 3852730 - Fax: 0351 3852730, Email: sotuphap@hanam.gov.vn 

 
Hà Nội 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 16 Cát Linh, phường Cát Linh, TP. Hà Nội 
ĐT: 04 38256637 - Fax: 04 38251733  
Email: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 5-7 Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP. Hà Nội 
ĐT: 04 33824207, Website: www.dost.hanoi.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 331Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 04 32155527, Email: scnhn@vnn.vn ; hanoitrade@hnn.vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 38 Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
ĐT: 04 33824186 - Fax: 04 33827464, Website: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/ 

Sở Tài chính 

Đ/c: 38B, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại : 04 38254189, Email: vanthu_sotc@hanoi.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 1B Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
ĐT: 04 33546163 - Fax: 04 33546157, Email: sotuphap@hanoi.gov.vn 
Website: www.sotuphaphanoi.gov.vn 

 
Hà Tĩnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3856750 - Fax: 039 3881267, Email: info@dpihatinh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 142 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3856638, Email: khcn@hatinh.gov.vn 

Sở Công Thương 

http://www.congthuonghanam.gov.vn/
mailto:sonn97@gmail.com
mailto:stc@hanam.gov.vn
mailto:sotuphap@hanam.gov.vn
mailto:duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn
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mailto:sotuphap@hanoi.gov.vn
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Đ/c: 02, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3857084 - Fax : 039 3851358, Website: http://socongthuonght.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 61 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3855598 - Fax: 039 385699, Email: sonongnghiephatinh@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 01 Cao Thắng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
ĐT: 039 3857371 - Fax: 039 3856019, Email: stchatinh@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c:đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3856654 - Fax: 039 3856654, Email: sotuphap@hatinh.gov.vn 

 
Hải Dương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 58 Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
ĐT: 0320 3853574/ 3855762 - Fax: 0320 3850814  
Website: http://skhdt.haiduong.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 209 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
ĐT: 0320 3892436 - Fax: 0320 389391, Website: http://haiduongdost.gov.vn/ 

Sở Công Thương 

Đ/c: 14 Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
ĐT: 0320 3852602, Website: http://sct.haiduong.gov.vn/ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 113 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương 
ĐT: 0320 3852495 - Fax: 0320 3854515,  
Email: sonongnghiephaiduong@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 13 Nguyễn Du, TP. Hải Dương 
Điện thoại : 0320 3859732, Email: sotaichinh@haiduong.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 2 Phạm Sư Mệnh, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
ĐT: 0320 3853702 - Fax: 0320 3857212, Email: sotuphap@haiduong.gov.vn 

 
Hải Phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
ĐT: 031 3842614 - Fax: 031 3842021. 
Website: http://haiphong.gov.vn/. Email: sokhdt@haiphong.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 1 Phạm Ngũ Lão, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

http://socongthuonght.gov.vn/
mailto:sonongnghiephatinh@gmail.com
mailto:stchatinh@mof.gov.vn
mailto:sotuphap@hatinh.gov.vn
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mailto:sonongnghiephaiduong@gmail.com
mailto:sotaichinh@haiduong.gov.vn
mailto:sotuphap@haiduong.gov.vn
http://haiphong.gov.vn/
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ĐT: 031 3846475 - Fax: 031 3845183  
Email: dost-hp@hn.vnn.vn - skhcn@haiphong.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 9, Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
ĐT: 031 3845795 - Fax: 031 3845794, Email: socongthuonghp@vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 5 Chiêu Hoa, quận Kiến An, TP. Hải Phòng 
ĐT: 031 3877368 - Fax: 0313 877294, Email: sonnptnt@haiphong.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 21 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
Tel: 031 3859971 - Fax: 031 3826125, Email: sotc@haiphong.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 7 Lạch Tray, TP. Hải Phòng 
ĐT: 031 3846314 - Fax: 031 3640091, Email: sotuphap@haiphong.gov.vn 

 
Hậu Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 7, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3870214 - Fax: 0711 3878871 - Email: tqtrungtbbt@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 7 Điện Biên Phủ, khu vực 4 - P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3877300, Email: khcnhgi@vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 01 Thống Nhất, khu 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3878891- Fax: 0711 3878892, Email: congthuonghg@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 3 đường 3/2, phường 5, tx Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3877977- Fax: 0711 3878938,  
Email: sonongnghiephaugiang@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 1 Đường Hòa Bình, khu 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3878968 - Fax: 0711 3878875, Emaill: sotaichinhhaugiang@gmail.com 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Khu hành chính, 406 Trần Hưng Đạo B, P. 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
ĐT: 0711 3878942 - Fax: 0711 3878942, Email: sotp@haugiang.gov.vn 
Website: www.sotuphap.haugiang.gov.vn 

 
Hòa Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 672 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

mailto:dost-hp@hn.vnn.vn
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mailto:sonongnghiephaugiang@gmail.com
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Tel: 0218 3852111- Fax: 0218 3853152 Email: info@dpihoabinh.gov.vn 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: đ Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
ĐT: 0218 3852509 - Fax: 0218 3857119  
Email: sokhoahoc@hoabinh.gov.vn - sokhcnhoabinh@gmail.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 01 Trần Phú, Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
ĐT: 0218 3852058 - Fax: 0218 3853439, Email: xttmhoabinh@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Tổ 13, phường Đông Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
ĐT: 0218 3852003 - Fax: 0218 3853789, Email: snnhb@v.o.lvnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
ĐT: 0218 3852106 - Fax: 0218 3852249, Email: stchoabinh@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
ĐT: 0218 3853611 - Fax: 0218 3854606, Email: sotuphap@hoabinh.gov.vn 

 
TP Hồ Chí Minh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 38272191 - Fax: 08 38295008/ 38290817  
Website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 39327831, Email: skhcn@tphcm.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 163 Hai Bà Trưng,P6,Q3, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 38296322/38298018, Email: scn@tphcm.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 38297614 - Fax: 08 38294764, Email: snn@tphcm.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh   
ĐT: 08 39304504 - Fax: 08 39304663, Email : stc@tphcm.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 141-143 Pasteur. P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 08 38290230 - Fax: 08 38243155, Email: sotuphap@hochiminh.gov.vn 
Website: www.sotuphap.hochiminh.gov.vn 
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Hưng Yên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

               Đ/c: Số 8 đường Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3863456 - Fax: 0321 3550834, Email: dpihungyen@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ 

               Đ/c: đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3863542, Website: http://www.hungyen.gov.vn/ 

Sở Công Thương 

               Đ/c: Đường Quảng Trường, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3862779/3551433 - Fax: 0321 3862779, Email:soct@hungyen.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

               Đ/c: 1 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3863596 - Fax: 0321 3863596, Email: sonongnghiepptnt@gmail.com 

Sở Tài chính 

               Đ/c: 535 Đường Nguyễn Linh, Phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3863445 - Fax: 0321 3865132, Email: stchungyen@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Đ. An Vũ, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0321 3863521 - Fax: 0321 3863521, Email: sotuphap@hungyen.gov.vn 

  
Khánh Hòa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 01 đường Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3822906 - Fax: 058 3812943, Website: www.khanhhoainvest.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: nhà C3 khu liên cơ I số 1 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3824676, Email: dostekh@dnag.vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Khu Liên cơ II số 4 đường Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3822703/3814879  - Fax: 058 3824218, Email: sct@khanhhoa.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Khu Liên Cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3822737 - Fax: 058 3822180, Email: snnptntkh@khanhhoa.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 4, Trần Phú, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3821268, Website: http://www.khanhhoa.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 3A Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
ĐT: 058 3822261 - Fax: 058 3817695, Email: sotuphap@khanhhoa.gov.vn 
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Kiên Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 29 Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
ĐT:077.3862037  - Fax: 077.3962223, Email: info@businessPortal.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 320 Ngô Quyền, p Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
ĐT: 077. 3862003 - Fax: 077. 3866942, Email: skhcn@kiengiang.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 840 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
ĐT: 077.3814199  - Fax: 077.3814198, Email: sct@kiengiang.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 1066 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  
ĐT: 077.3812445 - Fax: 077.3812417, Email: snnptnt@kiengiang.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 3-5 Mậu Thân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
ĐT: 077. 3910804 - Fax: 077. 3911427, Email: stc@kiengiang.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 2 Nguyễn Công Trứ, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
ĐT: 077.3863561 - Fax: 077. 3878704, Email: sotuphap@kiengiang.gov.vn 

 
Kon Tum 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Điện thoại: 0603.862710 - Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 205B Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
ĐT: 060.3862518, Email: skhcn@kontum.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 123B Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
ĐT: 060.3862060 - Fax: 060. 3862508, Email: Sct@kontum.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 159 Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
ĐT: 060.3862516 - Fax: 060.3864994, Email: pkhsnn@yahoo.com.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 92 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  
Điện thoại: 060.3862344 ; Email: stc@kontum.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 47 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
ĐT: 060.862479 - Fax: 060.861658, Email: stp@kontum.gov.vn 
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Lai Châu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Nhà B, tầng 7, Khu vực hợp khối, phường Tân Phong, TX. Lai Châu  
ĐT: 0231.3876438/ 3876501 - Fax: 0231.3876437 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: nhà E tầng 3 khu HCCT tỉnh Lai Châu, P. Tân Phong, TX. Lai Châu 
ĐT: 0231.3798333, Email: sokhcnlaichau@yahoo.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Phường Quyết Thắng, TX. Lai Châu  
ĐT: 0231.3876759, Fax: 0231.3798827 
Email: socongthuong-laichau@chinhphu.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Hương Phong 1, phường Tân Phong, TX. Lai Châu 
ĐT: 0231.3876582, Fax: 0231.3876721 , Email: sonnlaichau@yahoo.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Nhà B Tầng 8-9, Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu. 
ĐT: 0231.3 876 525, Fax: 0231.3 876 654, Email:  
 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: phố 10, P. Mường Thanh, TX. Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
ĐT: 0231.825336 - Fax: 0231.825336, Email: sotuphap@laichau.gov.vn 

 
Lào Cai 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 266 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP. Lào Cai 
ĐT: 020.3840810 - Fax: 020.3842411, Website: http://laocai.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: tầng 6 khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, p Nam Cường, TP. Lào Cai 
ĐT: 020.3820125, Email: contact-skhcn@laocai.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Tầng II trụ sở khối 7 Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai 
Điện thoại: 020.3820173 - Fax: 020.3820173, Email: contact-sct@laocai.gov.v 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Khối 8 khu đô thị Lao Cai – Cam Đường, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường 
Nam Cường, TP. Lào Cai 
ĐT: 020.3820062 - Fax: 020.3820080, Email: snnptntlc@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Ngã 6 Hàm Nghi, phường Kim Tân, TP. Lào Cai 
ĐT: 020.3821596 - Fax: 020.3824615, Email: contact-stc@laocai.gov.vn 

Sở Tư pháp 
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 Đ/c: 143 Hoàng Liên, TP. Lào Cai 
ĐT: 020.820162 - Fax: 020.820162, Email: sotuphap@laocai.gov.vn 

 
 

Lạng Sơn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng,  TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
ĐT: 025.3812122/3812561 - Fax: 025.3813067, Website: www.langson.vn/khdt 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
ĐT: 025 3871906, Email: sokhcn.ls@gmail.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 9A đường Lý Thái Tổ, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
ĐT: 025 3871.304 - Fax: 025 3871811, Email: socongthuong@langson.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Đường Ba Sơn, thong Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  
ĐT: 025 3870353 - Fax: 025 3874140, Email: vpsonongnghiepls@yahoo.com.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
ĐT: 025.3870144 - Fax: 025.3878012, Email: stclangson@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 423B Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

ĐT: 025 3870354 - Fax: 025 3870354, Email: banbientap@sotuphap-

langson.gov.vn 

 
Lâm Đồng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: 063 3822311- Fax: 063 3834806, Website: http://skhdt.lamdong.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 35 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: 063 3821377, Email: skhcn@lamdong.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 04 Lê Hồng Phong, P.4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: 063 3822.295 - Fax: 063 3828953, Email: socnld@vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 14 Hùng Vương, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: 063 3822049/ 836825 - Fax: 063 3828630, Email: ldnnptntts@hcm.vnn.vn 

Sở Tài chính 
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Đ/c: 44A Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Lạt 
ĐT: 063.3823673 - Fax: 063.3836719, Email: stc@lamdong.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 20 Pasteur, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: 063 3822230 - Fax: 063 3834542, Email: sotuphap@dalat.gov.vn 

 
Long An 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 61 Trương Định, phường 1, TP. Tân An,  tỉnh Long An 
ĐT: 072 3596000/3837383 - Fax: 072 3825044, Email: skhdt@longan.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 365 Quốc lộ I, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An 
ĐT: 072.3826249 - Fax: 072.3822093, Email: qlcongnghela@yahoo.com.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 112 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An 
ĐT: 072 3826336 - Fax: 072 3829454, Email: stmdllan@hcm.vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 8T Quốc Lộ 1, khu Thanh Xuân, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An 
ĐT: 072 3826409 - Fax: 072 3523624, Email: snn@longan.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c:57 Trương Định, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An   
ĐT: 072 3826435 - Fax: 072 3823987/ 822720, Email: sct@longan.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 151 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, TP. Tân An, tỉnh Long An  
ĐT: 072 826493 - Fax: 072 826493, Email: sotuphap@longan.gov.vn 

 
Nam Định 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 172 đường Hàn Thuyên, P. Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3648482 - Fax: 0350 3647120,  
Website: www.namdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 1A Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3849709 - Fax: 0350 33846685, Email: skhcnnamdinh@yahoo.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: 250 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3640478 - Fax: 0350 3640478, Email: lducngan@yahoo.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 7 Trần Nhật Duật, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3640067/3649601 - Fax: 0350 3638410,  
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Email: snnvptnt_namdinh@yahoo.com 
Sở Tài chính 

Đ/c: 415 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT/Fax: 0350 3649988, Email: sotc@namdinh.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 49 Mạc Thị Bưởi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0350 3862920 - Fax: 0350 3862954, Email: sotuphap@namdinh.gov.vn 

 
Nghệ An 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 20 đường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT:038 3844 636 - Fax: 038 3844974, Email: khdt@nghean.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038 3844500, Email: khcn@nghean.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 70 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038 3843578 - Fax: 0383 843578, Email: canhquetmna@yahoo.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 129 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038 3835993 - Fax: 038 3835993, Email: nnptnt@nghean.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 64 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038 3849037 -  Fax: 038 3830654, Email: tc@nghean.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 56 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038 3842283 - Fax: 038 3842283, Email: sotuphap@nghean.gov.vn 

 
Ninh Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 08 Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT:Tel: 030 3871156 - Fax: 030 3873381 - Email: skhdt@vnn.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: Km 2 Q lộ 1A, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 030 3871157, Email: skhnb@ninhbinh.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 10, P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 030 3871035/3871048, Email: socongthuongnb@ninhbinh.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Đ/c: Phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 030 3871174 - Fax: 030 3875824, Email: snnninhbinh@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Quốc lộ 1A, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 030 3873516 - Fax: 030 3873376, Email: stcnbi@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Km 2 quốc lộ 1A, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 030 3873975, Email: sotuphap@ninhbinh.gov.vn 
Website: www.sotuphapninhbinh.gov.vn 

 
Ninh Thuận 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 57 đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT:068 3822694; Fax: 068 3825488; Email: sokhdt@ninhthuan.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 34 đường 16/4, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 068 3822726 - Fax: 068 3822726, Email: sokhcn@ninhthuan.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 068 2213153 - Fax: 068 382488, Email: soct@ninhthuan.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 134 đường 21/8, TP. Phan Rang Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 068 3821508, Fax: 068 3820900 Email: sonnninhthuan@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Số 30, đường 16/4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 068 3833404 - Fax: 068 3833404 - Email: sotc@ninhthuan.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 068 3822670, Fax: 068 3822670, Email: sotuphap@ninhthuan.gov.vn 

 
Phú Thọ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3846581 - Fax : 0210 3840955 - Email : halth.sokhdt@phutho.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3846343, Email: sokhcn@phutho.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 337 Châu Phong, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3846525 - Fax: 0210 3817558 , Email: Caongocquynh_cntt@yahoo.com 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 1518 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3846238 - Fax: 0210 3847523, Email: vanphongsnnpt@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3846284, Fax: 0210 3847649, Email: sotc@phutho.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Đ. Nguyễn Tất Thành, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
ĐT: 0210 3844057 -  Fax: 0210 3844057, Email: sotuphap@phutho.gov.vn 

 
Phú Yên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 02A Điện Biên Phú, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 2241026  -  Fax: 057 3843005  
Website: http://phuyen.gov.vn/wps/portal/phuyendpi 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 8 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 3842867   -   Fax: 057 3842728, Email: khcnpy@gmail.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: 78 – 80 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 3841638   -   Fax: 057 3841585, Email: sctpy@dng.vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 64 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 3841664 - Fax: 057 3842456, Email: snnphuyen@yahoo.com.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 48 Lê Duẩn TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 3827853 - Fax: 057 3826055, Email: stcpy@phuyen.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 68 Lê Duẩn, P.7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 057 3843793 - Fax: 057 3841941, Email: sotuphap@phuyen.gov.vn 

 
Quảng Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 9 Quang Trung, phường Đồng Hới, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3822270 - Fax: 052 3821520, Email: skhdt@quangbinh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 17A Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3824347, Email: skhcn@quangbinh.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 11 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3822019 -Fax: 052 3822019, Email: socongthuongqb@quangbinh.gov.vn 

mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 15 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3821966 - Fax: 052 3821673, Email: sonongnghiep@yahoo.com.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Nguyễn Hữu Cảnh – TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3822198 - Fax: 052 3820992, Website: http://stc.quangbinh.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 183 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052 3825447 - Fax: 052 3825447, Email: stp@quangbinh.gov.vn 

 
Quảng Nam 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 02 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
ĐT: 0510 3810394 - Fax : 0510 3810396, Website: http://www.dpiqnam.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 54 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
ĐT: 0510 852649/810130, Email: khcnqnam@gmail.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: 7 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
ĐT: 0510 3852641 - Fax: 0510 3859130, Email: welcome@quangnamtrade.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 119 hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
ĐT: 0510 3852479  -  Fax: 0510 3852629, Email: snnptntqna@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: 102 Trần Quý Cáp - TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Điện thoại: 0510 3811077, Email: stcqnam@dng.vnn.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 6 Nguyễn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
ĐT: 0510 3852271  -  Fax: 0510 385224 
Email: sotuphap@sotuphapqnam.gov.vn 

 
Quảng Ngãi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
ĐT: 055 3822868  - Fax: 055 3825701, Email: skhdt@quangngai.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 544 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
ĐT: 055 2229601 - Fax: 055 3824023, Email: skh@quangngai.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 118 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
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ĐT: 055 3820254/3822760 - Fax: 055 3826988/3816913  
Email: scn@quangngai.gov.vn ; stm@quangngai.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 182 đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
ĐT: 055 3822704 - Fax: 055 3822704, Email: snn@quangngai.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 110 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  
ĐT: 055 3822707 -  Fax: 055 3828190, Email: stc@quangngai.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 108 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 
ĐT: 055 3822714 - Fax: 055 3825447, Email: stp@quangngai.gov.vn 

 
Quảng Ninh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 033 3835687/ 3834300 - Fax: 033 3838071, Email : skhdt@quangninh.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 033 3835958 - Fax: 033 3835471, E-mail: skhcn@quangninh.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Cầu 1, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 033 3825205 - Fax: 033 3821548, Email: sct@quangninh.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 033 3835661 - Fax: 033 3835074, Email: snn@quangninh-gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Trụ Sở liên cơ quan số 2, Cột 8, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
ĐT: 033 3835976 - Fax: 033 3836716, E-mail: sotaichinh@quangninh.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: Cột 3, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 033 835226, Fax: 033 835226, Email: stp@quangninh.gov.vn 

 
Quảng Trị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 34 đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3852529 - Fax: 053 3851760 - Email: sokhdt@quangtri.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3562024 - Fax: 053 3854828 Email: dostquangtri@gmail.com 

Sở Công Thương 
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Đ/c: Đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3563270/3853897 - Fax: 053 3852265  
Email: congthuongt@congthuong-quangtri.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 256 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3852573 - Fax: 053 3855013, Email: snnptntqt@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3850728 - Fax: 053 3856086, Email: sotc@quangtri.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 40 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
ĐT: 053 3859805 - Fax: 053 3852550, Email: stp@quangtri.gov.vn 
Website: www.quangtri.gov.vn 

 
Sóc Trăng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
ĐT: 079 3821822/ 3828829 - Fax: 079 3626261 
Email: smeproject.pmu@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 217 Trần Bình Trọng, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
ĐT: 079 3822450 - Fax: 079 3821448, Email: khcnst@vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 14 Châu Văn Tiếp, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
ĐT: 079 3822520 - Fax: 079 3826430/3826786, Email: socongthuongst@vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 08 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
ĐT: 079 3821913, Fax: 079 3826086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 01 Bis đường Hồ Hoàng Kiếm, khóm 1, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: 0793 821480, Fax: 0793 825151, Email: stcsoctrang@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 197 Hùng Vương, P.6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
ĐT: 079 3820343, Fax: 079 3611397, Email: sotuphapst@gmail.com 

 
Sơn La 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Khau Cả, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
ĐT: 022 3859866 - Fax: 022 3852032, Website: http://www.sonla.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 19 Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
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ĐT: 022 3852224 - Fax: 022 3852791, Email: khcnsonla@gmail.com 
Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Lò Văn Giá, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
ĐT: 022 3852268 - Fax: 022 3852268  
Website: http://www.sonlatrade-tourism.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 182 Nguyễn Lương Bằng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
ĐT: 022 3852133 - Fax: 022 3856803, Website: http://www.sonla.gov.vn/ 

Sở Tài chính 

Đ/c: 15 Tô Hiệu, P.Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La  
ĐT: 022 3852212, Website: http://www.sonla.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 59 Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
ĐT: 022 3852021 - Fax: 022 3852021, Email: sotuphap@sonla.gov.vn 

 
Tây Ninh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 300 đường Cách Mạng Tháng Tám, P2, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 3822166 - Fax: 066 3827947 
Website: http://sokhdt.tayninh.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 211 đường 30/4, phường 2, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 3820194 - Fax: 066 3827654, Email: sokhcn@tayninh.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 304 Đường CMT8, khu phố 3, P.2, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 3814885/ 3822170 - Fax: 0663 824726, Email: soct@tayninh.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 118 Phạm Tung, phường 1 khu phố 3, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 3822648 - Fax: 066 3820236, Email: sonnptnt@tayninh.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 215 đường 30/4, phường II, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 3822400 - Fax: 066 3828620,  
Website: http://sotaichinh.tayninh.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 302 Cách Mạng Tháng Tám, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 066 822140 - Fax: 066 822140, Email: sotuphap@tayninh.gov.vn 

 
Thanh Hóa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
ĐT: 037 3852366 - Fax: 037 3851451, Email: skhdt@thanhhoa.gov.vn 
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 17 Hạc Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
ĐT: 037 3852786 - Fax: 037 3853513, Email: khcn@thanhhoa.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 45A Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
ĐT: 037 3852103/3852101- Fax: 037 3852073 
Email: soctthanhhoa2008@yahoo.com.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
ĐT: 037 3850281- Fax: 037 3850281, Email: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
ĐT: 037 6661001 - Fax: 037 6661017, Website: http://stc.thanhhoa.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 34 đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
ĐT: 037 3852763 - Fax: 037 3851807, Email: sotuphap@thanhhoa.gov.vn 

 
Thái Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Đ/c: Số 223 đường Hai Bà Trưng, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 036 3831774 - Fax: 036 3830326, Website: http://sokhdt.thaibinh.gov.vn/ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: km 2, phố Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo, tp Thái Bình, tỉnh TB 
ĐT: 036 3831760 - Fax: 036 3834092, Email: sokhcntb@yahoo.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: 144 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 036 3831903 - Fax: 036 3836184 
Email: thaibinhit@viettel.vn -  itd.thaibinh@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Số 1 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 0363 731509 - Fax: 0363 739182, Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Số 8, phố Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 036 3831733 - Fax: 036 3846287, Website: http://sotaichinh.thaibinh.gov.vn/ 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: phố Hai Bà Trưng, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 036 3731784 - Fax: 036 3731784, Email: sotuphap@thaibinh.gov.vn 

 
Thái Nguyên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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Đ/c: Số 18 Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Điện thoại: 0280 3759605 - Fax: 0280 3654376, Email: icpctng@hn.vnn.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 513 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh  Thái Nguyên 
ĐT: 0280 3855691- Fax: 0280 3857943, Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 4 Đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0280 3855255 - Fax: 0280 3751820, Email: thainguyentpc@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0280 3855484 - Fax: 0280 3857731, Email: thainguyendard@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Số 5 Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên 
ĐT: 0280 3857513 - Fax: 0280 3857513, Email: sotaichinh@thainguyen.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 7 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0280 3855545 - Fax: 0280 3753541, Email: sotuphap@thainguyen.gov.vn 

 
Thừa Thiên Huế 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 3822538 - Fax: 054 3821264, Email: skhdt@thuathienhue.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 26 đường Hà Nội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 3822439 - Fax: 054 3845093, Email: sokhcn@thuathienhue.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 2 đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 3823.261 - Fax: 054 3833147, Email: sct@thuathienhue.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Số 7 Đống Đa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 3830196 - Fax: 054 3828804, Email: sonnptnt@thuathienhue.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 01 Nguyễn Văn Huyên , TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: 054 3824002 - Fax: 054 3820368  
Email: stc@thuathienhue.gov.vn - stcthuathienhue@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 9 Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 3820931 - Fax: 054 3849036, Email: sotp@thuathienhue.gov.vn 

 
Tiền Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho,  tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073 3873381 - Fax: 073 3875487, Email: skhdt@tiengiang.gov.vn 
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Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 39 Hùng Vương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073 3872728 - Fax: 073 3875125 
Email: skh@tiengiang.gov.vn - tigiscience@hcm.vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 17 Nam Kỳ khởi nghĩa, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073 3873.269 - Fax: 073 3882201, 
Email: sct@tiengiang.gov.vn - scttg@vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Khu phố Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Điện thoại: 073 855686 - Fax: 073 3856008, Email: snn@tiengiang.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 38 Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: 073 3871107, Email: stc@tiengiang.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 43 Hùng Vương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073 3872769 - Fax: 073 3881577, Email: sotuphap@tiengiang.gov.vn 

 
Trà Vinh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP.Trà Vinh,  tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3862289 - Fax: 074 3864348, Email: skhdt@vnn.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 36A Nguyễn Thái Học, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3862369 - Fax: 074 3851552, Email: khcntvh@vnn.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 2 Lý Tự Trọng,P.1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3852594 - Fax: 074 3852854, Email:scttravinh@vnn.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 20A Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3840301 - Fax: 074 3840072, Email: snn-ptnttv@vnn.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 3 đường 19/5, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3862457 - Fax: 074 3862375, Email: stc@travinh.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 4 Lê Thánh Tôn, P.1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074 3862972/3866121 - Fax: 074 3868096, Email: sotuphap@travinh.gov.vn 

 
Tuyên Quang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 177 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh 
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Tuyên Quang  
ĐT: 027 3822 814 - Fax: 027 3823160, Email: kehoach@tuyenquang.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 433 đường 17 tháng 8, p Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 027 3822523 - Fax: 027 3822709, Email: khcntq@yahoo.com 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Tân Trào, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 027 3824613 - Fax: 027 3823769 
Email: socongthuongtuyenquang@gmail.com 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 027 3822637 - Fax: 027 3822704, Email: hannt.tqu@mard.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: 150 Xuân Hòa, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 0273 822620 - Fax: 027 3823560, Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 501 đường 17/8, P. Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 027 3822831- Fax: 027 3822159 
Email: tuphap_tq@tuphaptuyenquang.org.vn 
Website: www.tuphaptuyenquang.org.vn 

 
Vĩnh Long 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: 205/5 Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
Điện thoại: 070 3823319 - Fax: 070 3828033, Email: skehoach@vinhlong.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 111 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
ĐT: 070 3823256 - Fax: 070 3827201, Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: 2A đường Hùng Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
ĐT: 070 3830330 - Fax: 070 3826347, Email: scongthuong@vinhlong.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 107/2 Phạm Hùng, phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
ĐT: 070 3822223 - Fax: 070 2823682, Email: snongnghiep@vinhlong.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
ĐT: 070 3822211, Email: staichinh@vinhlong.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 8 đường 30/4, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
ĐT: 070 3823248 - Fax: 070 3830815, Email: sotuphap@vinhlong.gov.vn 
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Vĩnh Phúc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT:0211 3862480 - Fax: 0211 3862480, Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT: 0211 3862987 - Fax: 0211 3860012, Email: sokhcn@vinhphuc.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT: 0211 3862477 - Fax: 0211 3862477, Email: soct@vinhphuc.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: Đường Nguyễn Viết Xuân - phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
Điện thoại: 0211 3862516 - Fax: 0211 3860683 
Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn 

Sở Tài chính 

Đ/c: Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT: 0211 3862502 - Fax: 0211 3862502, Email: sotc@vinhphuc.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT: 0211 3862606 - Fax: 0211 3862606, Email: sotuphap@vinhphuc.gov.vn 

 
Yên Bái 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đ/c: Đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
ĐT:029 3852409 - Fax: 029 3851626, Email: sokehoachdautu@yenbai.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đ/c: 27 Đinh Tiên Hoàng, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 029 3852461 Fax: 029 3852274, Email: sokhoahoccongnghe@yenbai.gov.vn 

Sở Công Thương 

Đ/c: Số 603 Đường  Điện Biên Phủ, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 029 3857863 - Fax: 029 3890914, Email: stmdlyenbai@vtic.com.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đ/c: 1134 Yên Ninh, phường Minh Tân, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái   
ĐT: 029 3852416 - Fax: 029 3852681, Email: vpsnongnghiepyb@gmail.com 

Sở Tài chính 

Đ/c: Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
ĐT: 029 3852442 - Fax: 029 3851950, Email: stcyenbai@mof.gov.vn 

Sở Tư pháp 

 Đ/c: 17 Đinh Tiên Hoàng, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 029 3852391- Fax: 029 3852391, Email: sotuphap@yenbai.gov.vn 
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Cuốn sổ tay này là kết quả của sự hợp tác giữa Cục Phát triển doan nghiệp, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư với các Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở hỗ trợ của Dự án “Tăng cường chức năng 

công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tài trợ. 

 

 

 

 

 
SÁCH LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 


